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100. TRIẾT HỌC, CẬN TÂM LÝ VÀ THUYẾT HUYỀN BÍ, TÂM LÝ HỌC: 

1/. Hạt giống tâm hồn / Stephen R. Covey tuyển chọn và giới thiệu; Biên dịch: Thu 

Trang, Minh Tươi. - Tái bản lần thứ 11. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 

2020. - 16 tập; 21cm 

T.11: Những trải nghiệm cuộc sống. - 175tr. 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện giản dị, đầy ý nghĩa, súc tích, cảm động và sâu 

sắc, đề cập đến những khía cạnh tâm tư của con người, sự trong sáng của tình yêu, sự 

nồng ấm chân thành của tình bạn, những nghĩa cử nhân ái, những bài học đầy tình người. 

+ Môn loại: 152.4 / H110GI 

- Phòng Mượn: MH 11891 
 

2/. KAUFMAN, JOSH. 20 giờ đầu tiên = The first 20 hours: How to learn 

anything...fast: Cách học nhanh bất cứ thứ gì / Josh Kaufman; Thu Huyền dịch. - Tái 

bản lần 6. - H. : Lao động, 2018. - 255tr. : Hình vẽ; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những nguyên tắc học kỹ năng nhanh nhất có thể. Giải thích 

cách sử dụng những nguyên tắc này trong thực tế của tác giả học 6 kỹ năng mới chưa tới 

20 tiếng mỗi kỹ năng: Phát triển bài tập yoga cá nhân, viết chương trình máy tính dựa 

trên web, học lại cách gõ 10 ngón, khám phá boardgame cổ nhất và phức tạp nhất trong 

lịch sử, chơi được một nhạc cụ, lướt ván. 

+ Môn loại: 153.1 / H103M 

- Phòng Mượn: MH 11978 
 

3/. PIAGET, JEAN. Sự hình thành biểu tượng ở trẻ em: Bắt chước, trò chơi và giấc 

mơ, hình ảnh và biểu trưng / Jean Piaget; Nguyễn Xuân Khánh, Hoàng Hưng dịch. Tái 

bản lần thứ 2. - H. : Tri thức, 2020. - 451tr.; 24cm. - (Tủ sách Tâm lý học giáo dục cánh 

buồm) 

Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: La formation du symbole chez l'enfant 

Tóm tắt: Thảo luận về những bước khởi đầu của sự hình thành biểu tượng, tư duy 

ở trẻ em qua các nội dung: Sự tạo sinh bắt chước, trò chơi, biểu trưng ngôn ngữ. 

+ Môn loại: 155.4 / S550H 

- Phòng Đọc: DL 19304 

- Phòng Mượn: MH 11991-11992 
 

4/. Hạt giống tâm hồn / Thiên Trí Liên tổng hợp; Ngọc Như, An Bình, Hoài Nguyên 

dịch. - Tái bản lần thứ 9. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 21cm 

T.13: Cách nghĩ quyết định hướng đi. - 151tr. 

Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện nhỏ với những bài học được đúc rút qua thời 

gian và những trải nghiệm quý báu của nhiều thế hệ giúp chúng ta thành công trong cuộc 

sống. 

+ Môn loại: 158 / H110GI 

- Phòng Mượn: MH 11893 

 

5/. Hạt giống tâm hồn / Ngọc Anh, An Bình, Hoài An biên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 21cm 
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T.14: Góc nhìn diệu kỳ của cuộc sống. - 151tr. 

Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện nhỏ với những góc nhìn đa dạng về cuộc sống 

nhằm chuyển tải một thông điệp khác nhau, cho chúng ta cơ hội chiêm nghiệm những 

cung bậc và sắc màu đa dạng của cuộc sống… để hiểu hơn về bức tranh cuộc sống và về 

chính tâm hồn mình. 

+ Môn loại: 158 / H110GI 

- Phòng Mượn: MH 11894 
 

6/. Hạt giống tâm hồn / Diane Stark, Jean Ferratier, Ruth Heidrich... ; Biên dịch: 

Phan Quang, Việt Hà... - Tái bản lần thứ 7. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí 

Minh, 2020. - 21cm 

T.16: Tìm lại bình yên. - 151tr. 

Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện hài hước, cảm động của nhiều người ở những 

lứa tuổi khác nhau nhưng họ đều có sự tươi trẻ, lạc quan và bình yên trong tâm hồn để 

vượt qua những khó khăn, thử thách của cuộc sống và hướng đến tương lai tươi đẹp hơn. 

+ Môn loại: 158 / H110GI 

- Phòng Mượn: MH 11896 
 

7/. SHUNMYO MASUNO. Sống đơn giản cho mình thanh thản / Shunmyo 

Masuno; Như Nữ dịch. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Lao động, 2020. - 197tr.; 21cm. - (Tủ 

sách: Văn hoá giáo dục) 

Tên sách tiếng Anh: Kagirinaku simple ni, yutaka ni kurasu 

Tóm tắt: Sách cho bạn những lời khuyên giản dị, chân thành để trút bỏ đi những 

gánh nặng không cần thiết trong mọi khía cạnh của cuộc sống hàng ngày. 

+ Môn loại: 158 / S455Đ 

- Phòng Mượn: MH 11879 
 

8/. WADA HIDEKI. Đừng quên não để đời bớt bão / Wada Hideki; Nguyệt Minh 

dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Lao động, 2020. - 216tr.; 19cm 

Tóm tắt: Cung cấp những bí quyết giúp bạn hiểu rõ và làm chủ cảm xúc của bản 

thân, từ đó có được cuộc sống mà bạn hằng mơ ước. 

+ Môn loại: 158.1 / Đ556QU 

- Phòng Mượn: MH 12018 
 

9/. Hạt giống tâm hồn / First News tổng hợp và thực hiện. - Tái bản lần thứ 18.  Tp. 

Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 16 tập; 21cm 

T.1: Cho lòng dũng cảm và tình yêu cuộc sống. - 167tr. 

Tóm tắt: Gồm nhiều câu chuyện nhỏ giúp tìm thấy ý nghĩa và giá trị lớn lao của 

thử thách, cảm nhận được sự kỳ diệu, vẻ đẹp thực sự của ước mơ, của bản lĩnh và lòng 

dũng cảm từ đó mang đến niềm lạc quan, niềm tin và tình yêu cuộc sống. 

+ Môn loại: 158.1 / H110GI 

- Phòng Mượn: MH 11881 
 

10/. Hạt giống tâm hồn / First News tổng hợp và thực hiện. - Tái bản lần thứ 15.   
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Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 16 tập; 21cm 

T.2: Cho lòng dũng cảm và tình yêu cuộc sống. - 167tr. 

Tóm tắt: Gồm nhiều câu chuyện nhỏ giúp tìm thấy ý nghĩa và giá trị lớn lao của 

thử thách, cảm nhận được sự kỳ diệu, vẻ đẹp thực sự của ước mơ, của bản lĩnh và lòng 

dũng cảm từ đó mang đến niềm lạc quan, niềm tin và tình yêu cuộc sống. 

+ Môn loại: 158.1 / H110GI 

- Phòng Mượn: MH 11882 
 

11/. Hạt giống tâm hồn / First News tổng hợp và thực hiện. - Tái bản lần thứ 3. Tp. 

Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 16 tập; 21cm 

T.3: Từ những điều bình dị. - 167tr. 

Tóm tắt: Giúp bạn tìm thấy giá trị tinh thần và cuộc sống, những ý tưởng giản dị 

qua những câu chuyện có thật để tiếp thêm nguồn động viên và sức mạnh, vượt qua 

những khó khăn thử thách trong cuộc sống, khẳng định mình, theo đuổi ước mơ trong 

cuộc đời, vươn đến cuộc sống tốt đẹp hơn. 

+ Môn loại: 158.1 / H110GI 

- Phòng Mượn: MH 11883 
 

12/. Hạt giống tâm hồn / First News tổng hợp và thực hiện. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 16 tập; 21cm 

T.4: Từ những điều bình dị. - 164tr. 

Tóm tắt: Giúp bạn tìm thấy giá trị tinh thần và cuộc sống, những ý tưởng giản dị 

qua những câu chuyện có thật để tiếp thêm nguồn động viên và sức mạnh, vượt qua 

những khó khăn thử thách trong cuộc sống, khẳng định mình, theo đuổi ước mơ trong 

cuộc đời, vươn đến cuộc sống tốt đẹp hơn. 

+ Môn loại: 158.1 / H110GI 

- Phòng Mượn: MH 11884 
 

13/. Hạt giống tâm hồn / First News tổng hợp và thực hiện. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 16 tập; 21cm 

T.5: Và ý nghĩa cuộc sống. - 167tr. 

Tóm tắt: Gồm những câu truyện ngắn, những ý tưởng giản dị giúp chúng ta cảm 

nhận lại những giá trị của tinh thần và cuộc sống, tiếp thêm nguồn động viên và sức 

mạnh để vượt qua khó khăn thử thách, theo đuổi ước mơ cuộc đời và vươn tới cuộc sống 

tốt đẹp hơn. 

+ Môn loại: 158.1 / H110GI 

- Phòng Mượn: MH 11885 
 

14/. Hạt giống tâm hồn / First News tổng hợp và thực hiện. - Tái bản lần thứ 10. 

Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 16 tập; 21cm 

T.6: Và ý nghĩa cuộc sống. - 165tr. 

Tóm tắt: Gồm những câu truyện ngắn, những ý tưởng giản dị giúp chúng ta cảm 

nhận lại những giá trị của tinh thần và cuộc sống, tiếp thêm nguồn động viên và sức 

mạnh để vượt qua khó khăn thử thách, theo đuổi ước mơ cuộc đời và vươn tới cuộc sống  
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tốt đẹp hơn. 

+ Môn loại: 158.1 / H110GI 

- Phòng Mượn: MH 11886 

 

15/. Hạt giống tâm hồn / First News tổng hợp và thực hiện. - Tái bản có chỉnh sửa 

và bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 16 tập; 21cm 

T.7: Những câu chuyện cuộc sống. - 135tr. 

Tóm tắt: Gồm những câu truyện ngắn, những ý tưởng giản dị giúp chúng ta cảm 

nhận lại những giá trị của tinh thần và cuộc sống, tiếp thêm nguồn động viên và sức 

mạnh để vượt qua khó khăn thử thách, theo đuổi ước mơ cuộc đời và vươn tới cuộc sống 

tốt đẹp hơn. 

+ Môn loại: 158.1 / H110GI 

- Phòng Mượn: MH 11887 
 

16/. Hạt giống tâm hồn / First News tổng hợp và thực hiện. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 16 tập; 21cm 

T.8: Những câu chuyện cuộc sống. - 159tr. 

Tóm tắt: Gồm những câu truyện ngắn, những ý tưởng giản dị giúp chúng ta cảm 

nhận lại những giá trị của tinh thần và cuộc sống, tiếp thêm nguồn động viên và sức 

mạnh để vượt qua khó khăn thử thách, theo đuổi ước mơ cuộc đời và vươn tới cuộc sống 

tốt đẹp hơn. 

+ Môn loại: 158.1 / H110GI 

- Phòng Mượn: MH 11888 
 

17/. Hạt giống tâm hồn / Thiên Trí Liên tổng hợp; Ngọc Như dịch. - Tái bản. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 21cm 

T.12: Nghệ thuật sáng tạo cuộc sống. - 151tr. 

Tóm tắt: Sách đúc kết từ kinh nghiệm của nhiều thế hệ và nhiều nền văn hoá sẽ 

mang đến cho bạn cái nhìn toàn diện và sâu sắc hơn về cuộc đời. 

+ Môn loại: 158.1 / H110GI 

- Phòng Mượn: MH 11892 
 

18/. Hạt giống tâm hồn / First News tổng hợp; Phan Quang, Việt Hà, Hoa Phượng 

dịch. - Tái bản lần thứ 8. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019- 21cm 

T.15: Luôn là chính mình. - 151tr. 

Tóm tắt: Tập hợp các câu chuyện trong cuộc sống nhằm động viên mỗi người khi 

gặp khó khăn trong cuộc sống, biết cách vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục cố gắng, giữ 

vững niềm tin vào cuộc sống và chính bản thân mình. 

+ Môn loại: 158.1 / H110GI 

- Phòng Mượn: MH 11895 
 

19/. Hạt giống tâm hồn / Stephen R. Covey tuyển chọn và giới thiệu; Dịch: Thu 

Trang, Minh Tươi. - Tái bản lần thứ 12. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 

2019. - 16 tập; 21cm 
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T.9: Vượt qua thử thách. - 175tr. 

Tóm tắt: Tập hợp các câu chuyện trong cuộc sống nhằm giáo dục đạo đức, lối 

sống, tình yêu thương, niềm tin yêu và sự chân thành đối với mỗi con người. 

+ Môn loại: 170 / H110GI 

- Phòng Mượn: MH 11889 
 

20/. Hạt giống tâm hồn / Stephen R. Covey tuyển chọn và giới thiệu; Biên dịch: 

Thu Trang, Minh Tươi. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 16 tập; 

21cm 

T.10: Theo dòng thời gian. - 175tr. 

Tóm tắt: Tập hợp các câu chuyện trong cuộc sống nhằm giáo dục đạo đức, lối 

sống, tình yêu thương, niềm tin yêu và sự chân thành đối với mỗi con người. 

+ Môn loại: 170 / H110GI 

- Phòng Mượn: MH 11890 
 

21/. VŨ KHIÊU. Học tập đạo đức Bác Hồ / Vũ Khiêu. - Tái bản lần thứ 5. - H.  

Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 315tr.; 15cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trình bày những nội dung 

cơ bản của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh; Những vấn đề học tập và làm theo tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh trong sự nghiệp của nhân dân ta ngày nay. 

+ Môn loại: 170 / H419T 

- Phòng Đọc: DN 3277 

- Phòng Mượn: MH 12024-12025 
 

22/. Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh / Ngô Bá Toại, 

Nguyễn Đức Bình, Trịnh Duy Kim... biên soạn. - Xuất bản lần thứ 5. - H. : Chính trị 

Quốc gia - Sự thật, 2020. - 2 tập; 15cm 

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương. Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo 

T.1. - 422tr. 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện viết về Bác Hồ giúp nâng cao nhận thức cho cán 

bộ đảng viên, công chức, viên chức và nhận thức về giá trị to lớn của tấm gương đạo đức 

Hồ Chí Minh. 

+ Môn loại: 170 / NH556M 

- Phòng Đọc: DN 3278 

- Phòng Mượn: MH 12026-12027 

 

23/. Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh / Ngô Bá Toại, 

Nguyễn Đức Bình, Trịnh Duy Kim... biên soạn. - Xuất bản lần thứ 5. - H. : Chính trị 

Quốc gia - Sự thật, 2020. - 2 tập; 15cm 

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương. Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo 

T.2. - 310tr. 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện viết về Bác Hồ giúp nâng cao nhận thức cho cán 

bộ đảng viên, công chức, viên chức và nhận thức về giá trị to lớn của tấm gương đạo đức 

Hồ Chí Minh. 
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+ Môn loại: 170 / NH556M 

- Phòng Đọc: DN 3279 

- Phòng Mượn: MH 12028-12029 

 

24/. Kinh điển nho gia tại Việt Nam = The Confucian Canon in Vietnam / Nguyễn 

Kim Sơn chủ biên, Phạm Văn Khoái, Nguyễn Văn Hồng.... - H. : Đại học Quốc gia Hà 

Nội, 2020. - 358tr. : Hình vẽ, bảng; 24cm 

ĐTTS ghi: Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.Trung tâm Nghiên cứu 

Trung Quốc 

Tóm tắt: Gồm những bài viết, bài nghiên cứu của nhiều tác giả Nho giáo ở Việt 

Nam, ảnh hưởng của kinh điển nho gia tại Việt Nam. Hệ thống sách Đại toàn, Tiết yếu 

và việc tiếp nhận chúng tại Việt Nam. Bình giải của nhà nho Việt Nam về kinh điển nho 

gia. 

+ Môn loại: 181 / K312Đ 

- Phòng Đọc: DL 19306 
 

25/. PHẠM QUỲNH TRANG. Tư tưởng đạo đức của Arixtốt và những giá trị / 

Phạm Quỳnh Trang. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 207tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày tiền đề cho sự hình thành tư tưởng đạo đức của Arixtốt, nội 

dưng tư tưởng Arixtốt và giá trị của tư tưởng đạo đức Arixtốt đối với việc hoàn thiện 

đạo đức con người Việt Nam hiện nay. 

+ Môn loại: 185 / T550T 

- Phòng Đọc: DV 59083 

- Phòng Mượn: MH 11873-11874 

200. TÔN GIÁO: 

26/. MASON, JOHN. Sinh ra là một bản thể, đừng chết như một bản sao / John 

Mason; Thuý Hằng dịch. - Tái bản làn thứ 12. - H. : Lao động, 2019. - 227tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: You're born an original, don't die a copy 

Tóm tắt: Giúp bạn chống lại sự tầm thường từ việc chạy theo số đông; Khích lệ 

bạn sử dụng những tài năng mà Chúa đã ban tặng để đạt được những thành công mà bạn 

xứng đáng. 

+ Môn loại: 248.4 / S312R 

- Phòng Mượn: MH 11880 
 

27/. SOM SUJEERA. Luật hấp dẫn - Bí mật tối cao / Som Sujeera; Diệu Hằng dịch; 

Hồng Tú hiệu đính. - Tái bản lần 18. - H. : Lao động, 2020. - 217tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The top secret 

Tóm tắt: Giải thích rõ ràng về tác động của luật hấp dẫn dựa trên cả tư tưởng của 

tâm lý học hiện đại và sự thấu đạt những giáo lý của đạo Phật, khuyến khích con người 

quan tâm hơn đến suy nghĩ của bản thân, khẳng định sức mạnh của cảm xúc trong trí óc 

con người. 

+ Môn loại: 294.3 / L504H 

- Phòng Mượn: MH 11902 
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28/. ĐẶNG HOÀNG XA. Câu chuyện Do Thái - Lịch sử thăng trầm của một dân 

tộc: Tài liệu tham khảo / Đặng Hoàng Xa. - Tái bản lần 6. - H. : Hồng Đức, 2018.  297tr.: 

Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về lịch sử đất nước Israel thông qua 

những nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực như bản sắc Do Thái, tôn giáo, những xung đột, 

hiệp ước và tiến trình hoà bình, chính sách phát triển kinh tế...  

+ Môn loại: 296 / C125CH 

- Phòng Mượn: MH 11979 

300. KHOA HỌC XÃ HỘI: 

      29/. LƯƠNG HOÀI NAM. Kẻ trăn trở / Lương Hoài Nam. - Tái bản lần thứ 2.  

 H. : Thế giới, 2017. - 458tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tuyển tập những bài viết của tác giả về các vấn đề giáo dục và những vấn 

đề lớn về kinh tế - xã hội, từ nợ công, kinh doanh bất động sản cho tới đường lối phát 

triển kinh tế, đổi mới nếp sống, nếp nghĩ của người Việt Nam để nâng cao vị thế của đất 

nước trong hội nhập và cạnh tranh quốc tế. 

+ Môn loại: 303.4 / K200TR 

- Phòng Mượn: MA 23615 
 

30/. LÝ QUANG DIỆU. Lý Quang Diệu: Bàn về Trung Quốc, Hoa Kỳ và thế giới:  

Sách tham khảo / Tuyển chọn: Graham Allison...; Nguyễn Xuân Hồng dịch. - Tái bản 

lần thứ 9. - H. : Thế giới, 2018. - 263tr.; 21cm. - (Tủ sách: VBiz. Lãnh đạo - Quản lý) 

Tóm tắt: Phân tích một số nhận định và lập luận của Lý Quang Diệu về tình hình 

chính trị của Trung Quốc, Hoa Kỳ và thế giới hiện nay. Sự "trỗi dậy hoà bình" của Trung 

Quốc, những lo ngại về vai trò của Mỹ, tương lai quan hệ Trung - Mỹ, chủ nghĩa Hồi 

giáo cực đoan, sự tăng trưởng kinh tế quốc gia, địa chính trị và toàn cầu hoá. 

+ Môn loại: 303.49 / L600QU 

- Phòng Mượn: MA 23618 
 

31/. Thành phố Cần Thơ: Dân số và phát triển: Kỷ yếu Hội thảo khoa học / Ban 

Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ, Sở Y tế thành phố Cần Thơ. - Cần Thơ : Ban Tuyên giáo 

Thành uỷ Cần Thơ, 2018. - 245tr.; 29cm 

Tóm tắt: Gồm 28 bài tham luận từ các chuyên gia, nhà quản lý, các đoàn thể và 

cán bộ trực tiếp thực hiện công tác dân số trên địa bàn thành phố Cần Thơ trao đổi khá 

đầy đủ và sâu sắc các vấn đề liên quan đến dân số, công tác dân số. 

+ Môn loại: 304.60959793 / TH107PH 

- Phòng Địa chí: DC 2898 
 

32/. Thành phố Cần Thơ: Dân số và phát triển: Tài liệu Hội thảo khoa học / Ban 

Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ, Sở Y tế thành phố Cần Thơ. - Cần Thơ : Ban Tuyên giáo 

Thành uỷ Cần Thơ, 2018. - 243tr.; 29cm 

Tóm tắt: Gồm 28 bài tham luận từ các chuyên gia, nhà quản lý, các đoàn thể và 

cán bộ trực tiếp thực hiện công tác dân số trên địa bàn thành phố Cần Thơ trao đổi khá 

đầy đủ và sâu sắc các vấn đề liên quan đến dân số, công tác dân số. 

+ Môn loại: 304.60959793 / TH107PH 
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- Phòng Địa chí: DC 2897 
 

33/. NGUYỄN NGỌC MAI. Phụ nữ Thăng Long - Hà Nội / Nguyễn Ngọc Mai 

biên soạn. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 407tr.; 24cm. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 

Tóm tắt: Cung cấp hình dung tương đối toàn vẹn về vị thế của phụ nữ Thăng Long 

- Hà Nội qua các thời kỳ, vai trò của phụ nữ Thăng Long - Hà Nội trên các lĩnh vực từ 

văn hoá, xã hội đến đấu tranh chống giặc ngoại xâm và phát huy vai trò của phụ nữ 

Thăng Long - Hà Nội trong giai đoạn mới. 

+ Môn loại: 305.420959731 / PH500N 

- Phòng Đọc: DL 19227 
 

34/. Chủ tịch Hồ Chí Minh với văn hoá - văn nghệ Việt Nam / Hoàng Chí Bảo, 

Nam Chi, Nguyễn Đình Dũng...; Vũ Quang Dũng, Hoàng Anh Tuấn tuyển chọn, giới 

thiệu. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 2 tập; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

T.1: - 511tr. 

Tóm tắt: Tập sách tuyển chọn các bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh liên quan đến 

văn hoá, văn nghệ Việt Nam bao gồm các vấn đề như tín ngưỡng, tôn giáo, văn hoá ngôn 

từ, nghệ thuật. 

+ Môn loại: 306.09597 / CH500T 

- Phòng Đọc: DV 59002 

- Phòng Mượn: MA 23588 

 

35/. Chủ tịch Hồ Chí Minh với văn hoá - văn nghệ Việt Nam / Hà Châu, Nguyễn 

Viết Chính, Lê Cường...; Vũ Quang Dũng, Hoàng Anh Tuấn tuyển chọn, giới thiệu.- H.: 

Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 2 tập; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

T.2: - 595tr. 

Tóm tắt: Tập sách tuyển chọn các bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh liên quan đến 

văn hoá, văn nghệ Việt Nam bao gồm các vấn đề như tín ngưỡng, tôn giáo, văn hoá ngôn 

từ, nghệ thuật. 

+ Môn loại: 306.09597 / CH500T 

- Phòng Đọc: DV 59003 

- Phòng Mượn: MA 23589 

 

36/. Thành phố Cần Thơ - Văn minh đô thị sông nước: Kỷ yếu Hội thảo khoa học/  

Ban Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ. - Cần Thơ : Ban Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ, 

2017. - 189tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận phản ánh về văn hoá, văn minh sông nước 

đồng bằng sông Cửu Long, văn minh đô thị sông nước Cần Thơ, quảng bá, du lịch Chợ 

nổi Cái Răng và một số giải pháp phát triển du lịch thành phố Cần Thơ trở thành ngành 

kinh tế mũi nhọn, phát triển du lịch bền vững gắn liền với văn hoá bản địa, tạo việc làm  
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cho người dân địa phương tại thành phố Cần Thơ. 

+ Môn loại: 306.0959793 / TH107PH 

- Phòng Địa chí: DC 2896 

 

37/. LÊ THỊ VINH. Biến đổi của quan hệ sản xuất ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng 

và những vấn đề đặt ra: Sách chuyên khảo / Lê Thị Vinh. - H. : Đại học Quốc gia Hà 

Nội, 2019. - 197tr.; 24cm. - (Tủ sách Khoa học) 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Khoa Triết học 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận chung về quan hệ sản xuất và biến đổi 

quan hệ sản xuất ở Việt Nam. Thực trạng biến đổi của quan hệ sở hữu, quan hệ tổ chức, 

quản lý sản xuất, quan hệ phân phối và những vấn đề đặt ra. 

+ Môn loại: 306.309597 / B305Đ 

- Phòng Đọc: DL 19136 

- Phòng Mượn: MA 23774-23775 
 

38/. Hành trình vào thiên niên kỷ mới / Bộ Văn hoá - Thông tin. - H. : Văn phòng 

Bộ Văn hoá - Thông tin. Tạp chí Văn hoá nghệ thuật, 2000. - 171tr.; 25x25cm 

Tóm tắt: Trình bày những thông tin cụ thể, những số liệu chọn lọc về những lĩnh 

vực hoạt động, tập thể, cá nhân tiêu biểu của ngành văn hoá thông tin...phản ánh khái 

quát lịch sử và những thành tựu của ngành văn hoá thông tin Việt Nam. 

+ Môn loại: 306.409597 / H107TR 

- Phòng Tra cứu: TC 4551 

 

39/. LÊ THỊ QUÝ. Gia đình Thăng Long - Hà Nội / Lê Thị Quý. - H. : Nxb. Hà 

Nội, 2019. - 455tr.; 24cm. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về gia đình, quá trình hình thành và phát 

triển của gia đình Việt Nam và gia đình Thăng Long - Hà Nội qua các truyền thuyết và 

câu chuyện lịch sử, gia đình Thăng Long - Hà Nội qua các thời kỳ: thời kỳ phong kiến 

tới trước khi thực dân Pháp xâm lược (1010-1858), thời kỳ thực dân nửa phong kiến 

(1858-1945), thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước (1954-2017). 

+ Môn loại: 306.850959731 / GI-100Đ 

- Phòng Đọc: DL 19228 
 

40/. NGUYỄN TÙNG. Làng mạc ở châu thổ sông Hồng / Nguyễn Tùng, Nelly 

Krowolski. - H. : Tri thức, 2020. - 334tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày các nghiên cứu nét đặc trưng của làng Mông Phụ (xã Đường 

Lâm, Hà Nội), Tả Thanh Oai, Mộ Trạch, Đông Ngạc ở châu thổ Sông Hồng về không 

gian làng, biến đổi kinh tế, mối quan hệ, gia đình, các tập tục ở làng, chợ làng... 

+ Môn loại: 307.76095973 / L106M 

- Phòng Đọc: DL 19134 

- Phòng Mượn: MA 23772-23773 

320. CHÍNH TRỊ HỌC: 

41/. Trường Chính trị thành phố Cần Thơ 62 năm hình thành và phát triển 1945 - 

2007 / Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Trường Chính trị. - Cần Thơ : Trường  
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Chính trị, 2008. - 164tr.; 22cm 

ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Trường Chính trị 

Tóm tắt: Trường Đảng tỉnh Cần Thơ trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1945-

1954), thời kỳ kháng chiến chống Mỹ (1956-30/4/1975), sự hình thành và hoạt động của 

trường Đảng tỉnh Cần Thơ trong giai đoạn cách mạng mới (3/1976-8/1993), trường đào 

tạo bồi dưỡng cán bộ tỉnh Cần Thơ (1993-2003), trường trước yêu cầu nhiệm vụ mới 

(2004- 2007). 

+ Môn loại: 320.071 / TR561CH 

- Phòng Địa chí: DC 2890 

 

42/. NGUYỄN MINH ĐOAN. Giáo trình lý luận về nhà nước và pháp luật / Nguyễn 

Minh Đoan. - Tái bản lần thứ 4, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 

2020. - 506tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tổng quan về nhà nước và pháp luật. Trình bày chi tiết về các kiểu nhà 

nước và pháp luật trong lịch sử như nhà nước chủ nô, nhà nước phong kiến, nhà nước tư 

sản, nhà nước xã hội chủ nghĩa. Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các 

yếu tố của cơ chế điều chỉnh pháp luật. 

+ Môn loại: 320.1 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DL 19147 

- Phòng Mượn: MA 23796-23797 
 

43/. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền biển, đảo Việt Nam trên địa 

bàn thành phố Cần Thơ năm 2019: Tài liệu Hội thảo khoa học / Ban Tuyên giáo Thành 

uỷ Cần Thơ, Nhà máy X55 Hải Quân, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. - Cần Thơ : Ban 

Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ, 2019. - 191tr.; 29cm 

Tóm tắt: Gồm 2 phần: Phần 1: Những vấn đề lý luận chung. Phần 2: Thực trạng 

và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền biển, đảo Việt Nam trên địa bàn 

thành phố Cần Thơ. 

+ Môn loại: 320.10959793 / GI-103PH 

- Phòng Địa chí: DC 2899 
 

44/. HÀ ANH TUẤN. Một số vấn đề về chiến lược cường quốc biển của Trung 

Quốc: Sách tham khảo nội bộ / Hà Anh Tuấn chủ biên; Hoàng Thị Lan, Nguyễn Đăng 

Dương. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 402tr.; 21cm 

Tóm tắt: Phân tích tư duy biển của Trung Quốc từ lịch sử đến hiện tại, các tư tưởng 

và mục tiêu của chiến lược cường quốc biển, các cơ quan chấp pháp biển, các hoạt động 

khai thác cá, dầu khí và du lịch biển của Trung Quốc... Qua đó giúp độc giả thấy được 

rõ khát vọng vươn lên thành cường quốc biển nhằm thay đổi trật tự địa - chính trị ở khu 

vực Trung Quốc. 

+ Môn loại: 320.951 / M458S 

- Phòng Đọc: DV 59063 

 

45/. TRẦN CƯƠNG. Quốc gia và siêu quốc gia: Sách tham khảo / Trần Cương; 

Văn Tân, Nguyễn Dương dịch; Quách Quang Hồng hiệu đính. - H. : Chính trị Quốc gia-  
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Sự thật, 2020. - 578tr.; 24cm 

Tóm tắt: Những lý luận, nghiên cứu về chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa hiện thực; 

Chính trị so sánh và nghiên cứu về nhận thức; Giải thích nguồn gốc của nhất thể hoá; 

Phân tích cơ chế nhất thể hoá; Sự phát triển của nhất thể hoá; Ảnh hưởng đối ngoại của 

nhất thể hoá; Quốc gia, siêu quốc gia và ngoài quốc gia; Quản trị chung khu vực của 

quốc gia. 

+ Môn loại: 321 / QU451GI 

- Phòng Mượn: MA 23769 
 

46/. PHẠM THANH HẰNG. Tiến trình nhận thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc 

về tôn giáo từ năm 1948 đến nay / Phạm Thanh Hằng. - H. : Lý luận chính trị, 2020. - 

298tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn cho nhận thức của Đảng Cộng sản 

Trung Quốc về tôn giáo từ năm 1949 đến nay, thể hiện trong các giai đoạn nhận thức về 

tôn giáo cũng như trong quan điểm chỉ đạo đối với tôn giáo và chính sách tôn giáo của 

Đảng Cộng sản Trung Quốc; Chỉ ra điểm tương đồng và khác biệt trong nhận thức và 

ứng xử với tôn giáo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam; Đồng 

thời rút ra một số nhận xét và bài học với Việt Nam. 

+ Môn loại: 324.251 / T305TR 

- Phòng Đọc: DL 19301 

- Phòng Mượn: MH 11989-11990 
 

47/. Nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên thuộc cấp 

uỷ quận, huyện và đảng uỷ trực thuộc Thành uỷ Cần Thơ : Lưu hành nội bộ / Ban Tuyên 

giáo Thành uỷ, Trường Chính trị thành phố Cần Thơ. - Cần Thơ : Ban Tuyên giáo Thành 

uỷ Cần Thơ, 2017. - 176tr.; 29cm 

Tóm tắt: Gồm các bài tham luận trong hội thảo nhằm đánh giá lại tình hình giáo 

dục lý luận chính trị thời gian vừa qua, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất giải 

pháp nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trong thời 

gian tới. 

+ Môn loại: 324.2597071 / N122C 

- Phòng Địa chí: DC 2902 
 

48/. Nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên thuộc cấp 

uỷ quận, huyện và đảng uỷ trực thuộc Thành uỷ Cần Thơ : Lưu hành nội bộ / Ban Tuyên 

giáo Thành uỷ, Trường Chính trị thành phố Cần Thơ. - Cần Thơ : Ban Tuyên giáo Thành 

uỷ Cần Thơ, 2017. - 166tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tài liệu trong hội thảo nhằm đánh giá lại tình hình giáo dục lý luận chính 

trị thời gian vừa qua, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nâng cao chất 

lượng giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 324.2597071 / N122C 

- Phòng Địa chí: DC 2901 
 

49/. 70 năm Đảng Cộng sản Việt Nam 1930 - 2000 = 70 years of the Communist  
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Party of VietNam: Sách ảnh. - H. : Thông tấn xã Việt Nam, 2001. - 201tr.; 29cm 

Tóm tắt: Gồm những ảnh tư liệu và những tài liệu lịch sử hoạt động của Đảng 

Cộng sản Việt Nam trong 70 năm qua (1930 - 2000), phản ánh lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam từ khi ra đời đã làm nên những thành tích thần kỳ, những chiến công hiển hách 

góp phần to lớn trong công cuộc lãnh đạo toàn dân bảo vệ đất nước và xây dựng đất 

nước. 

+ Môn loại: 3242597075 / B112M 

- Phòng Tra cứu: TC 4555 
 

50/. CAO VĂN THỐNG. Hoàn thiện các phương pháp cơ bản thực hiện công tác 

kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng: Sách chuyên khảo / Cao Văn Thống chủ 

biên, Phạm Đức Tiến, Hà Hữu Đức... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. 255tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu một số vấn đề lý luận và thực tiễn về các phương pháp cơ bản 

thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; Thực trạng việc sử dụng, 

quan điểm và giải pháp hoàn thiện các phương pháp cơ bản thực hiện công tác kiểm tra, 

giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. 

+ Môn loại: 324.2597071 / H406TH 

- Phòng Đọc: DV 59058 

- Phòng Mượn: MA 23602-23603 
 

51/. Lịch sử ngành Tuyên huấn tỉnh Cần Thơ (1929 - 2000). - Cần Thơ : Ban Tuyên 

giáo Tỉnh uỷ Cần Thơ, 2002. - 197tr.; 21cm 

Tóm tắt: Về vị trí, địa lý tỉnh Cần Thơ và công tác tuyên huấn tỉnh Cần Thơ qua 

các thời kỳ: Trước và sau khi có Đảng lãnh đạo, trong thời kỳ kháng chiến chống thực 

dân Pháp, trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trong thời kỳ xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc. 

+ Môn loại: 324.2597075 / L302S 

- Phòng Địa chí: DC 2872 

 

52/. Văn kiện Trung ương Cục miền Nam giai đoạn 1946 - 1975 / Bùi Văn Thạch, 

Hoàng Anh Tuấn, Phạm Chí Thành... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 18 tập; 

24cm 

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn phòng 

T.12: 1968. - 1118tr. 

Tóm tắt: Tài liệu phản ánh sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Trung ương Cục 

miền Nam trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai tại Nam 

Bộ trên nhiều lĩnh vực khác nhau trong năm 1968, trong đó có một số lĩnh vực được chú 

trọng như tổ chức xây dựng đảng, xây dựng chính quyền các cấp ở những vùng giải 

phóng , công tác tuyên huấn, công tác binh vận, dân vận, mặt trận kinh tế - tài chính... 

+ Môn loại: 324.2597075 / V115K 

- Phòng Đọc: DL 19303  
 

53/. Căn cứ Xứ uỷ Nam Bộ Trung ương Cục miền Nam ở U Minh (Cuối 1949 - đầu  
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1955) / Lê Đức Thọ, Trần Hữu Phước, Huỳnh Minh Hiển... - Cà Mau: Phương Đông,  

2011. - 503tr. : Ảnh; 29cm 

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau 

Tóm tắt: Trình bày quá trình xây dựng và phát triển hệ thống tổ chức của Xứ uỷ 

Nam bộ và Trung ương Cục miền Nam ở U Minh, các khu uỷ, các cơ quan chuyên môn 

giúp việc. Vai trò chỉ đạo, sự sáng tạo của Xứ uỷ Nam bộ và Trung ương Cục miền Nam 

trong việc tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, phương pháp cách mạng của Đảng 

qua các thời kỳ. 

+ Môn loại: 324.2597075 / C115C 

- Phòng Đọc: DL 19336 
 

54/. Lịch sử Đảng bộ thành phố Cần Thơ / Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cần 

Thơ. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 4 tập; 22cm 

ĐTTS ghi: Đảng Cộng Sản Việt Nam. Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ 

T.1 : 1929 - 1945. - 157tr. 

Tóm tắt: Ghi lại những trang sử hào hùng của Đảng bộ và nhân dân thành phố Cần 

Thơ từ khi có ánh sáng của cách mạng soi đường năm 1929 đến thắng lợi vinh quang 

của cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8/ 1945. 

+ Môn loại: 324.25970751 / L302S 

- Phòng Địa chí: DC 2881-2883 

- Phòng Đọc: DL 19291 

- Phòng Mượn: MH 11963-11965 

 

55/. Lịch sử Đảng bộ thành phố Cần Thơ / Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cần 

Thơ. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 4 tập; 22cm 

ĐTTS ghi: Đảng Cộng Sản Việt Nam. Ban Chấp hành Đảng Bộ thành phố Cần Thơ 

T.2 : 1945 - 1954. - 157tr. 

Tóm tắt: Ghi lại những trang sử hào hùng của nhân dân dân thành phố Cần Thơ 

trong giai đoạn 1945-1954. 

+ Môn loại: 324.25970752 / L302S 

- Phòng Địa chí: DC 2884-2886 

- Phòng Đọc: DL 19292 

- Phòng Mượn: MH 11966-11968 
 

56/. Lịch sử Đảng bộ thành phố Cần Thơ / Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cần 

Thơ. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 4 tập; 22cm 

ĐTTS ghi: Đảng Cộng Sản Việt Nam. Ban Chấp hành Đảng Bộ thành phố Cần Thơ 

T.3 : 1954 - 1975. - 482tr. 

Tóm tắt: Ghi lại những trang sử vẻ vang, hào hùng của Đảng bộ và nhân dân thành 

phố Cần Thơ trong suốt chặng đường đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược từ năm 

1954 đến mốc son lịch sử chói lọi - đại thắng mùa Xuân 1975. 

+ Môn loại: 324.25970753 / L302S 

- Phòng Địa chí: DC 2887-2889 

- Phòng Đọc: DL 19293 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 01/ 2021                         Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

14 

 

- Phòng Mượn: MH 11969-11971 
 

57/. ĐINH THỊ DUNG. Quan hệ ngoại giao của triều Nguyễn nửa đầu thế kỷ 19 / 

Đinh Thị Dung. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2020. 196tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu hoàn cảnh quốc tế, khu vực và Việt Nam nửa đầu thế kỉ 19. 

Trình bày quan hệ ngoại giao của triều Nguyễn trong nửa đầu thế kỉ 19 với các nước: 

Trung Quốc, Pháp, Xiêm La, Chân Lạp, Vạn Tượng. 

+ Môn loại: 327.597 / QU105H 

- Phòng Đọc: DV 59059 

- Phòng Mượn: MA 23604-23605 

330. KINH TẾ HỌC: 
58/. Lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn Cần 

Thơ (1975 - 2003): Sơ thảo / Liên đoàn lao động Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Liên đoàn 

Lao động, 2007. - 248tr.; 21cm 

Tóm tắt: Phong trào công nhân viên chức và công đoàn Cần Thơ trong năm đầu 

giải phóng (30/4/1975-3/1976), phong trào công nhân viên chức và công đoàn Hậu 

Giang (3/1976-2/1992), phong trào công nhân viên chức lao động và công đoàn tỉnh Cần 

Thơ tiếp tục công cuộc đổi mới; đẩy mạnh CNH,HĐH (4/1992-12/2003). 

+ Môn loại: 331.880959793 / L302S 

- Phòng Địa chí: DC 2871 
 

59/. LOWRY, ERIN. Kiệt quệ tài chính thế hệ Y tiến hành đầu tư: Cuốn sách hướng 

dẫn dành cho người mới bắt đầu để nâng cấp số tiền của bạn / Erin Lowry; Rbooks biên 

dịch. - H. : Lao động, 2020. - 315tr.; 23cm 

Tên sách tiếng Anh: Broke millennial takes on investing - A beginner's guide to 

leveling up your money 

Tóm tắt: Hướng dẫn cho những người bắt đầu khởi nghiệp biết cách đầu tư để nâng 

cấp số tiền hiện có và giải đáp những câu hỏi cho việc đã sẵn sàng để tiến hành đầu tư 

chưa; Hãy thiết lập một ngôn ngữ chung; Hãy mạnh mẽ và can đảm khi bạn lo ngại về 

rủi ro; Có cần đầu tư nhiều hơn không; có nên đầu tư khi đang có khoản nợ vay sinh viên 

không... 

+ Môn loại: 332.6 / K308QU 

- Phòng Đọc: DL 19156 

- Phòng Mượn: MA 23815-23816 

 

60/. BROWN, AZBY. Sống đủ: Những bài học xanh về cuộc sống xanh lành từ 

nước Nhật truyền thống / Azby Brown; Lại Hồng Vy dịch. - H. : Thanh niên, 2020.  

312tr.; 23cm 

Tên sách tiếng Anh: Just enough: Lessons in living green from traditional Japan 

Tóm tắt: Sách chia sẻ những quan sát của cá nhân tác giả và các câu chuyện miêu 

tả một lối sống đã phai mờ bởi thời hiện đại. Tài liệu mang đến góc nhìn sâu sắc về cuộc 

sống của một xã hội vững bền, không lãng phí, về các vấn đề trải rộng ở nhiều lĩnh vực 

mà người Nhật phải đối mặt và cách họ tìm ra phương hướng để giải quyết chúng. 
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+ Môn loại: 333.720952 / S455Đ 

- Phòng Đọc: DL 19145 

- Phòng Mượn: MA 23792-23793 

 

61/. VŨ HOÀNG CÔNG. Chân lý và sự thật / Vũ Hoàng Công. - H. : Chính trị 

Quốc gia - Sự thật, 2020. - 327tr. : Bảng; 24cm 

Tóm tắt: Gồm các bài chính luận của tác giả nhằm trao đổi và làm rõ các giá trị 

bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những thành tựu không 

phủ nhận trong công cuộc đổi mới và phát triển của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng 

Cộng sản Việt Nam, trong đó có những thành tựu về dân chủ, quyền con người, tự do 

thông tin, tôn giáo, đổi mới chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng... 

+ Môn loại: 335.43 / CH121L 

- Phòng Đọc: DL 19309 

- Phòng Mượn: MH 11997-11998 
 

62/. NGUYỄN QUANG LÂN. Kinh tế đối ngoại Thăng Long - Hà Nội / Đồng chủ 

biên: Nguyễn Quang Lân, Tô Xuân Dân. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 639tr. : Hình vẽ, 

bảng; 24cm. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 

Tóm tắt: Khái quát về điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội của sự hình thành và 

phát triển kinh tế đối ngoại Thăng Long - Hà Nội. Thành tựu về kinh tế - xã hội trên địa 

bàn Hà Nội từ khi đổi mới đến nay. Đầu tư trực tiếp nước ngoài, viện trợ phát triển chính 

thức (ODA), hoạt động xuất - nhập khẩu hàng hoá, hoạt động du lịch quốc tế trên địa 

bàn Hà Nội. Tầm nhìn mới, bước đi của các hoạt động kinh tế đối ngoại trên địa bàn thủ 

đô Hà Nội đến năm 2030. 

+ Môn loại: 337.59731 / K312T 

- Phòng Đọc: DL 19229 
 

63/. Tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong phát triển kinh tế - xã 

hội thành phố Cần Thơ: Kỷ yếu Hội thảo khoa học / Ban Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ, 

Hội KHXH&NV Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Ban Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ, 2019. - 

274tr.; 29cm 

Tóm tắt: Gồm 28 bài tham luận từ những nhà khoa học thuộc liên hiệp cá hội khoa 

học- kĩ thuật; Hội Khoa học, Xã hội và nhân văn; chuyên gia các ngành, đoàn thể thành 

phố. Tập trung nghiên cứu, hệ thống về CMCN 4.0, những quan điểm, chủ trương của 

Đảng và Nhà nước, xây dựng thành phố thông minh; cách tiếp cận, tận dụng có hiệu quả 

CMCN 4.0 trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, đào tạo nguồn nhân lực. 

+ Môn loại: 338.0959793 / T307C 

- Phòng Địa chí: DC 2900 
 

64/. TRẦN MINH THUẬN. Kinh tế đồn điền ở miền Tây Nam Kỳ từ năm 1900 

đến năm 1945: Luận văn Tiến sĩ Lịch sử - Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam - Mã số: 

9.22.90.13 / Trần Minh Thuận; Người hướng dẫn khoa học: Nguyễn Ngọc Cơ. - H. : 

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2018. - 166tr., 56tr. phụ lục : Bảng, hình ảnh; 29cm 
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Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về tình hình nghiên cứu. Kinh tế đồn điền ở miền 

Tây Nam Kỳ từ năm 1900 đến 1945. Đặc điểm và tác động của kinh tế đồn điền đối với 

kinh tế xã hội miền Tây Nam Kỳ nửa đầu thê kỉ XX. 

+ Môn loại: 338.1095979 / K312T 

- Góc Luận văn: CB 1676 
 

65/. Cần Thơ 35 năm phát triển & hội nhập ( 1975-2010 ) / Tô Minh Giới, Bùi Ngọc 

Vỵ, Trần Ngọc Châu... - Cần Thơ : Tổng hợp, 2010. - 276tr.; 27cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về thành phố Cần Thơ, Cần Thơ 35 năm phát triển 

và hội nhập, phương hướng mục tiêu phát triển các dự án kêu gọi đầu tư đến năm 2020, 

những sự kiện nổi bật giai đoạn 2004-2010 và giới thiệu một số doanh nghiệp trên địa 

bàn Tp. Cần Thơ.. 

+ Môn loại: 338.95793 / C121TH 

- Phòng Địa chí: DC 2892 
 

66/. Quy hoạch tổng thể tỉnh Cần thơ đến năm 2010 / Uỷ ban nhân dân tỉnh Cần 

Thơ. - Cần Thơ : Uỷ ban nhân dân tỉnh cần Thơ, 1996. - 202tr., 14tr. bản đồ : Bảng; 

29cm 

Tóm tắt: Trình bày các nguồn lực phát triển, những lợi thế và hạn chế, thực trạng, 

định hướng phát triển kinh tế - xã hội, một số biện pháp và chính sách phát triển kinh tế 

- xã hội. 

+ Môn loại: 338.959793 / QU600H 

- Phòng Địa chí: DC 2895 

340. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT: 

67/. NGUYỄN BÁ BÌNH. Án lệ và sử dụng án lệ trong đào tạo luật ở Việt Nam 

hiện nay: Sách chuyên khảo / Nguyễn Bá Bình chủ biên, Hoàng Xuân Châu, Nguyễn 

Hùng Cường... - H. : Tư pháp, 2019. - 315tr. : Bảng; 21cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu các vấn đề về án lệ ở các nước thuộc hệ thống thông luật, hệ 

thống dân luật và ở Việt Nam. Trình bày cơ sở lý luận và pháp lý của việc sử dụng án lệ 

trong đào tạo luật ở Việt Nam. Khảo cứu thực tiễn sử dụng án lệ trong đào tạo luật trên 

thế giới và Việt Nam cùng các giải pháp đối với việc sử dụng án lệ trong hoạt động đào 

tạo luật ở các cơ sở đào tạo luật tại Việt Nam. 

+ Môn loại: 340.071 / A105L 

- Phòng Đọc: DV 59055 

- Phòng Mượn: MA 23596-23597 

 

68/. Hiến pháp Việt Nam qua các thời kỳ: Các bản Hiến pháp năm 1946, 1959, 

1980, 1992, 2013. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 243tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung các bản Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng 

hoà năm 1946, 1959; Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1980, 

1992, 2013. 

+ Môn loại: 342.59702 / H305PH 

- Phòng Đọc: DV 59061 

- Phòng Mượn: MA 23608-23609 
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69/. Luật Giao thông đường bộ (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2018, 2019).- H.: 

Chính trị Quốc gia, 2020. - 98tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Giao thông đường bộ với những quy định chung 

và quy định cụ thể về quy tắc giao thông đường bộ; Kết cấu hạ tầng giao thông; Phương 

tiện tham gia giao thông; Người điều khiển phương tiện; Vận tải đường bộ, quản lý nhà 

nước về giao thông đường bộ và điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 343.59709 / L504GI 

- Phòng Mượn: MA 23843 
 

70/. PHẠM THANH HỮU. Hỏi - Đáp Bộ luật Lao động năm 2019 / Phạm Thanh 

Hữu. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 439tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm các câu hỏi đáp về bộ Luật Lao động năm 2019, như câu hỏi đáp về 

những quy định chung, việc làm, tuyển dụng và quản lý lao động, hợp đồng lao động, 

giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng nghề, đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng 

tập thể, thoả ước lao động tập thể... 

+ Môn loại: 344.59701 / H428Đ 

- Phòng Đọc: DV 59062 

- Phòng Mượn: MA 23610-23611 
 

71/. NGUYỄN ĐỨC MAI. Bình luận khoa học Bộ luật hình sự (hiện hành) : Sửa 

đổi, bổ sung năm 2017 / Nguyễn Đức Mai chủ biên, Nguyễn Văn Thuyết, Lê Xuân 

Lục....- H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2018. - 1239tr.; 27cm 

Tóm tắt: Sửa đổi, bổ sung nội dung các quy định của của Bộ luật Hình sự 2015 

như: Quy định về các điều khoản chung, hiệu lực của bộ luật hình sự, về các tội và tội 

phạm, tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của con người, quyền tự do của con 

người, quyền tự do, dân chủ của công dân...và các chế tài có liên quan. 

+ Môn loại: 345.597 / B312L 

- Phòng Mượn: MA 23834 
 

72/. PHẠM MẠNH HÙNG. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam: Phần các tội phạm/ 

Phạm Mạnh Hùng, Lại Viết Quang đồng chủ biên. - Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung. - H.: 

Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 2 tập; 24cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Kiểm Sát Hà Nội 

T.1. - 669tr. 

Tóm tắt: Giáo trình luật hình sự Việt Nam phần các tội phạm tái bản có chỉnh sửa, 

bổ sung lần này đã cập nhật các văn bản pháp luật có liên quan mới được ban hành để 

phân tích làm rõ các tình tiết định tội, tình tiết định khung hình phạt của từng tội phạm 

cụ thể được quy định trong BLHS. Qua đó giúp cho sinh viên nắm được các dấu hiệu 

pháp lý của từng tội phạm được quy định trong BLHS năm 2015. 

+ Môn loại: 345.597 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DL 19139 

- Phòng Mượn: MA 23784-23785 
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73/. PHẠM MẠNH HÙNG. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam: Phần các tội phạm 

/ Phạm Mạnh Hùng, Lại Viết Quang đồng chủ biên. - Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung. - 

H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 2 tập; 24cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Kiểm Sát Hà Nội 

T.2 : - 550tr. 

Tóm tắt: Giáo trình luật hình sự Việt Nam phần các tội phạm tái bản có chỉnh sửa, 

bổ sung lần này đã cập nhật các văn bản pháp luật có liên quan mới được ban hành để 

phân tích làm rõ các tình tiết định tội, tình tiết định khung hình phạt của từng tội phạm 

cụ thể được quy định trong BLHS. Qua đó giúp cho sinh viên nắm được các dấu hiệu 

pháp lý của từng tội phạm được quy định trong BLHS năm 2015. 

+ Môn loại: 345.597 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DL 19140 

- Phòng Mượn: MA 23786-23787 
74/. NGUYỄN NGỌC ANH. Bình luận khoa học Luật Tổ chức cơ quan điều tra 

hình sự / Nguyễn Ngọc Anh chủ biên, Ngô Đức Thắng, Đào Anh Tới. - Tái bản lần thứ 

1, có sửa đổi, bổ sung. - H. : Tư pháp, 2019. - 299tr.; 21cm 

Tóm tắt: Phân tích, bình luận các điều luật của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình 

sự. Đồng thời, so sánh các quy định của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự với các 

quy định tương ứng của Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự năm 2004; Thống kê, cung 

cấp các số liệu có liên quan để phần nào lý giải về lịch sử hình thành, phát triển và những 

quy định mới của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự. 

+ Môn loại: 345.597 / B312L 

- Phòng Đọc: DV 59056 

- Phòng Mượn: MA 23598-23599 
 

75/. Luật Đất đai (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2018). - H. : Chính trị Quốc 

gia - Sự thật, 2020. - 248tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Đất đai bao gồm: Những quy định chung và quy 

định cụ thể về quyền và trách nhiệm của Nhà nước đối với đất đai; Quy định về địa giới 

hành chính và điều tra cơ bản về đất đai; Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Giao đất, 

cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất... 

+ Môn loại: 346.59704 / L504Đ 

- Phòng Đọc: DV 59060 

- Phòng Mượn: MA 23606-23607 

 

76/. NGUYỄN QUANG TUYẾN. Bình luận khoa học Luật Kinh doanh bất động 

sản (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020) / Nguyễn Quang Tuyến. - H. : Chính trị 

Quốc gia - Sự thật, 2020. - 303tr.; 24cm 

Tóm tắt: Phân tích, làm rõ nội hàm của các điều luật cụ thể; Gắn bình luận từng 

điều, khoản với bối cảnh thực tiễn thực thi Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014; 

Phân tích những điểm mới của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, sửa đổi, bổ 

sung năm 2020 so với Luật Kinh doanh bất động sản năm 2006. 

+ Môn loại: 346.59704 / L504K 
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- Phòng Đọc: DL 19148 

- Phòng Mượn: MA 23798-23799 
 

77/. TƯỞNG DUY LƯỢNG. Thời hiệu, thừa kế và thực tiễn xét xử / Tưởng Duy 

Lượng. - Tái bản lần 1, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Tư pháp, 2020. - 610tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức chuyên sâu về lý luận trong lĩnh vực pháp luật 

dân sự nói chung, quan hệ pháp luật về thời hiệu, thừa kế nói riêng và hướng xử lý, thực 

tiễn xét xử. 

+ Môn loại: 347.597 / TH462H 

- Phòng Đọc: DL 19133 

- Phòng Mượn: MA 23771 
 

350. HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ KHOA HỌC QUÂN SỰ: 

78/. Quản lý nhà nước về giáo dục đại học: Kinh nghiệm của Trung Quốc và khuyến 

nghị đối với Việt Nam : Sách chuyên khảo / Mai Ngọc Anh chủ biên, Đỗ Thị Hải Hà, 

Nguyễn Đăng Núi, Nguyễn Đình Hưng... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 

527tr. : Bảng; 24cm 

Tóm tắt: Tổng quan về hệ thống chiến lược, chính sách của nhà nước Trung Quốc 

đối với giáo dục đại học từ năm 1978 đến nay; kết quả thực hiện chính sách phát triển 

giáo dục đại học của Trung Quốc và một số khuyến nghị về quản lý giáo dục đại học ở 

Việt Nam từ kinh nghiệm của Trung Quốc. 

+ Môn loại: 353.80951 / QU105L 

- Phòng Đọc: DL 19132 
 

79/. Tiểu đoàn Tây Đô / Đảng uỷ - Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ. - Cần 

Thơ : Đảng uỷ - Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ, 2005. - 172tr. : Chân dung; 

24cm 

Tóm tắt: Gồm một số chân dung cán bộ lãnh đạo của Đảng, Quân đội, lãnh đạo, 

chỉ huy của quân khu 9, lãnh đạo, chỉ huy quân sự qua các thời kỳ của tỉnh Cần Thơ và 

cán bộ chỉ huy các cấp qua các thời kỳ của tiểu đoàn Tây Đô. 

+ Môn loại: 355.00959793 / T309Đ 

- Phòng Địa chí: DC 2891 

 

360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI: 
80/. Nâng cao năng lực phòng bệnh, khám chữa bệnh gắn với đổi mới y tế cơ sở: 

Tài liệu Hội thảo khoa học. - Cần Thơ : Ban Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ, 2019.  150tr.; 

29cm 

Tóm tắt: Đánh giá kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh của y tế cơ sở trong 

thời gian qua, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn, là cơ sở đề xuất 

những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh. 

+ Môn loại: 362.120959793 / N120C 

- Phòng Địa chí: DC 2903 
 

81/. ĐINH HỒNG HẢI. Thiên đường và địa ngục: Ghi chép trong đại dịch  
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Coronavirus / Đinh Hồng Hải. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí  

Minh, 2020. - 237tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách là những ghi chép cảm nghĩ của tác giả trước và trong đại dịch 

Coronavirus bùng phát năm 2020 ngay sau tết dương lịch. 

+ Môn loại: 362.196 / TH305Đ 

- Phòng Đọc: DV 59065 

- Phòng Mượn: MA 23613-23614 
 

82/. CAMERINI, VALENTINA. Creta Thunberg - Chiến binh vì hành tinh xanh: 

Cô bé nghỉ học, đi biểu tình để cứu trái đất / Valentina Camerini; Minh hoạ: Veronica 

Carratello; Hà Minh Tú dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 134tr. : Tranh vẽ; 21cm 

Tên sách nguyên bản: La storia di Greta 

Tóm tắt: Thông qua hình ảnh của một cô bé tuổi teen – Greta Thunberg đến từ 

Thuỵ Điển, người đã truyền cảm hứng cho một phong trào thanh thiếu niên trên toàn cầu 

để chống biến đổi khí hậu, đồng thời cuốn sách cũng giúp chúng ta có thêm một góc 

nhìn về đất nước Thuỵ Điển - một trong những quốc gia đi đầu trên thế giới về bảo vệ 

môi trường và phát triển bền vững. 

+ Môn loại: 363.70092 / CR207TH 

- Phòng Mượn: MA 23592 
 

83/. TRỊNH TIẾN VIỆT. Giáo trình tội phạm học / Trịnh Tiến Việt, Nguyễn Khắc 

Hải đồng chủ biên. - H. : Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2020. - 321tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức tổng quan về tội phạm học, quá trình hình 

thành và phát triển của tội phạm học, trường phái tội phạm học cổ điển. Các thuyết về 

bản chất con người, xã hội học. Tình hình tội phạm, nguyên nhân tội phạm, phòng ngừa 

tội phạm, dự báo tội phạm. khái niệm, đặc điểm hình phạt học, nạn nhân của tội phạm, 

tội phạm cổ cồn trắng. Tình hình tội phạm ma tuý, tội phạm kinh tế ở Việt Nam và các 

biện pháp phòng ngừa các loại tội phạm này. 

+ Môn loại: 364.3071 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DL 19158 

- Phòng Mượn: MA 23819-23820 

370. GIÁO DỤC: 
84/. Văn sách thi Đình Thăng Long - Hà Nội / Tuyển dịch: Nguyễn Văn Thịnh, 

Đinh Thanh Hiếu. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 24cm. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 

T.3: - 647tr. 

Tóm tắt: Gồm những văn bài của các sĩ tử Thăng Long - Hà Nội thời Nguyễn. Giới 

thiệu về văn sách thi Đình từ quy thức, thể loại đến giá trị nội dung và bút pháp. 

+ Môn loại: 370.59731 / V115S 

- Phòng Mượn: MA 23830 
 

85/. AKIHIRO SHIMZU. Bí kíp học tập chuẩn Nhật / Akihiro Shimzu; Đỗ Thị 

Minh Hoà dịch. - H. : Công thương, 2020. - 143tr.; 26cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết của phương pháp học tập hiệu quả: Nâng cao 

khả năng hiểu bài và khả năng ghi nhớ, nghệ thuật sống giúp năng lực được mài giũa, 
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nâng cao khả năng duy trì hứng thú và kỹ năng quản lý thời gian cũng như phương thức 

học tối ưu. 

+ Môn loại: 371.3028 / B300K 

- Phòng Mượn: MA 23833 
 

86/. HODGDON, LINDA A. Can thiệp uốn nắn hành vi cho trẻ tự kỷ: Cải thiện 

giao tiếp bằng công cụ trực quan / Linda A. Hodgdon ; Hoàng Thị Kim Chi dịch.   Huế: 

Đại học Huế, 2017. - XIV, 266tr. : Minh hoạ; 28cm 

Tên sách tiếng Anh: Solving behavior problems in autism 

Tóm tắt: Xây dựng mô hình hành vi - giao tiếp - phương pháp trực quan nhằm 

đánh giá, chẩn đoán hành vi, rối loạn giao tiếp và kỹ năng giao tiếp xã hội suy giảm của 

trẻ tự kỷ để từ đó có phương pháp hỗ trợ tương tác hiệu quả hơn. 

+ Môn loại: 371.94 / C105TH 

- Phòng Đọc: DL 19329 

380. THƯƠNG MẠI: 
87/. VŨ HÙNG CƯỜNG. Thương mại tự do và chủ nghĩa bảo hộ: Thông tin chuyên 

đề / Đồng chủ biên: Vũ Hùng Cường, Nguyễn Thị Lê. - H. : Khoa học xã hội, 2020.  

274tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Viện Thông tin Khoa học xã hội 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về thương mại tự do và chủ nghĩa bảo hộ. Nghịch lý 

thương mại tự do. Cuộc đấu tranh giành quyền lực và chống lại chủ nghĩa bảo hộ. Từ 

bảo hộ mậu dịch đến chiến tranh thương mại. Nguồn gốc chủ nghĩa bảo hộ tân tự do của 

Hoa kỳ. Các cuộc chiến tranh thương mại của ông Trump. Bóng ma của hệ thống 

Bismarckian ám ảnh Bắc Kinh. Cuộc tấn công của Tổng thống Donald Trump vào hệ 

thống thương mại toàn cầu. Quản trị kinh tế trong thời đại Trump. Những thay đổi căn 

bản trong quan hệ Mỹ - Trung. Cam kết dối trá của chủ nghĩa bảo hộ. 

+ Môn loại: 382 / TH561M 

- Phòng Đọc: DL 19150 

- Phòng Mượn: MA 23804-23805 

 

88/. TÔ BÌNH MINH. Incoterms 2020 - Giải thích và hướng dẫn sử dụng: Thực 

tiễn và lưu ý khi sử dụng thông qua các tranh chấp phổ biến / Biên soạn: Tô Bình Minh 

chủ biên, Ngô Khắc Lễ, Võ Nhật Thăng. - H. : Tài chính, 2020. - 382tr.; 23cm 

ĐTTS ghi: Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu chung về bộ quy tắc giải thích các điều kiện thương mại 2020 

- Incoterms cùng quá trình hình thành và phát triển, nội dung các quy tắc, hướng dẫn sử 

dụng Incoterms 2020 và một số vụ tranh chấp liên quan đến Incoterms. 

+ Môn loại: 382.109597 / I-311H 

- Phòng Đọc: DL 19114 

- Phòng Mượn: MA 23753 
 

89/. Tuyên truyền về an toàn hàng không dân dụng: Tài liệu lưu hành nội bộ / Bộ 

Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Cục Văn hoá cơ sở. - H. : Bộ Văn hoá, Thể thao và Du 

lịch. Cục Văn hoá cơ sở, 2019. - 108tr.; 21cm 
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ĐTTS ghi: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Cục Văn hoá cơ sở 

Tóm tắt: Trình bày các quy định về an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bày 

và khai thác tàu bay. Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng nhằm tuyên 

truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức 

chấp hành pháp luật. 

+ Môn loại: 387.7 / T527TR 

- Phòng Đọc: DV 59068 

- Phòng Mượn: MA 23629-23630 

 

390. PHONG TỤC, NGHI THỨC, VĂN HOÁ DÂN GIAN: 
90/. Tài liệu hướng dẫn kiểm tra, rà soát hương ước, quy ước: Thực hiện Quyết 

định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 8/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực 

hiện hương ước, quy ước. - H. : Lao động, 2018. - 72tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

Tóm tắt: Hướng dẫn kiểm tra, rà soát hương ước, quy ước về phạm vi, thời hạn 

kiểm tra, rà soát hương ước, quy ước; nội dung kiểm tra, rà soát; trách nhiệm kiểm tra, 

rà soát; Xử lý kết quả kiểm tra, rà soát và các văn bản pháp luật về xây dựng, thực hiện 

hương ước, quy ước. 

+ Môn loại: 390.09597 / T103L 

- Phòng Mượn: MA 23627-23628 
 

91/. NGUYỄN NGỌC THANH. Trang phục của người HMông Xanh ở Lào Cai / 

Nguyễn Ngọc Thanh. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 149tr. : Ảnh; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Khái quát về người Hmông Xanh ở tỉnh Lào Cai; Các nguyên liệu, kỹ 

thuật dệt vải và trang trí hoa văn trên trang phục của người Hmông Xanh. Giới thiệu 

trang phục truyền thống của người Hmông Xanh gồm: trang phục nữ, trang phục nam, 

trang phục trẻ em gái, trẻ em trai, trang phục thầy cúng, trang phục cưới, trang phục tang 

lễ. Nghiên cứu sự biến đổi trang phục của người Hmông Xanh trong đời sống hiện nay. 

+ Môn loại: 391.009597167 / TR106PH 

- Phòng Đọc: DV 59004 

- Phòng Mượn: MA 23590 
 

92/. DI LI. Nửa vòng Trái đất uống một ly trà: Tuỳ bút ẩm thực / Di Li. - Tái bản 

lần 1. - H. : Lao động, 2020. - 326tr.; 23cm 

Tóm tắt: Gồm các câu chuyện về ẩm thực mà tác giả đã trải nghiệm ở những miền 

đất khác nhau trên thế giới như: Thịt bò ở thành phố Kobe, takoyaki và okonomiyaki, 

sushi, trứng luộc trường sinh và bữa sáng của người Nhật, món ăn của nàng Dae Jang 

Gum... 

+ Môn loại: 394.1 / N551V 

- Phòng Mượn: MA 23782 
 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 01/ 2021                         Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

23 

 

93/. DI LI. Tôi đã ăn cả cánh đồng hoa: Tuỳ bút ẩm thực / Di Li. - H. : Lao động, 

2019. - 319tr. : Tranh vẽ; 23cm 

Tóm tắt: Gồm những bài viết, những câu chuyện của tác giả trải nghiệm tinh tế về 

ẩm thực với những món ăn phong phú khắp các vùng miền đất nước. 

+ Môn loại: 394.109597 / T452Đ 

- Phòng Mượn: MA 23783 
 

94/. Mười giá trị văn hoá tiêu biểu Thăng Long - Hà Nội / Chủ biên: Nguyễn Viết 

Chức; Biên soạn: Trần Mạnh Đạt, Nguyễn Thị Tuyết... - H. : Nxb. Hà Nội, 2019.- 5 tập: 

Hình; 24cm. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 

T.4: Ẩm thực. - 86tr. 

Tóm tắt: Tuyển chọn 10 món ngon của Thăng Long xưa, Hà Nội ngày nay và 10 

món quà ngon Hà Nội. 

+ Môn loại: 394.10959731 / M558GI 

- Phòng Đọc: DL 19233 
 

95/. Mười giá trị văn hoá tiêu biểu Thăng Long - Hà Nội / Chủ biên: Nguyễn Viết 

Chức; Biên soạn: Giang Quân, Chu Huy... - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 5 tập : Hình; 

24cm. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 

T.3: Lễ hội, trò chơi, trò diễn dân gian. - 90tr. 

Tóm tắt: Trình bày 10 giá trị văn hoá tiêu biểu của lễ hội, trò chơi, trò diễn. 

+ Môn loại: 394.26959731 / M558GI 

- Phòng Đọc: DL 19232 
 

96/. NGUYỄN MINH HOẠT. Khai thác giá trị ngôn ngữ và văn hoá của sử thi Ê 

Đê ứng dụng vào giáo dục và đào tạo ở Tây Nguyên / Nguyễn Minh Hoạt chủ biên, Đoàn 

Văn Phúc, Nguyễn Thị Thanh Huyền... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020.  175tr.; 

24cm 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung, những đặc điểm cơ bản của ngôn ngữ sử 

thi Êđê qua một số biện pháp tu từ tiêu biểu, đặc điểm văn hoá Êđê qua phong tục tập 

quán trong sử thi, ứng dụng giá trị ngôn ngữ và văn hoá của sử thi Êđê vào giáo dục và 

đào tạo Tây Nguyên. 

+ Môn loại: 398.209597 / KH103TH 

- Phòng Mượn: MA 23802-23803 
 

97/. VŨ QUANG DŨNG. Bảng tra từ - ngữ kho tàng sử thi Tây Nguyên / Vũ Quang 

Dũng biên soạn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 487tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 398.2095976 / B106TR 

- Phòng Tra cứu: TC 4546-4547 

 

98/. VŨ QUANG DŨNG. Sử thi Tây Nguyên tiếp cận di sản / Vũ Quang Dũng sưu 

tầm, giới thiệu. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 297tr.; 21cm 
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ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu công tác điều tra, sưu tầm sử thi Tây Nguyên và vùng phụ cận. 

Trình bày việc văn bản hoá, biên dịch, xuất bản sử thi Tây Nguyên. Công tác lưu trữ và 

bảo quản. 

+ Môn loại: 398.2095976 / S550TH 

- Phòng Đọc: DV 59005 

- Phòng Mượn: MA 23591 
 

99/. Truyện dân gian Cần Thơ / Trần Văn Nam chủ biên, Nguyễn Thanh Hội, Trần 

Văn Thịnh... - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2019. - 332tr.; 21cm 

+ Môn loại: 398.20959793 / TR527D 

- Phòng Địa chí: DC 2873 
 

100/. Mùa xuân mùa hoa = Chiêng xoong mố bók / Đỗ Thị Tấc sưu tầm, dịch.- H.: 

Văn hoá dân tộc, 2020. - 799tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Tập hợp 46 bài dân ca về tình yêu nam nữ của người Thái ở Mường Cang, 

Mường Kim, Mường Than thuộc huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu. 

+ Môn loại: 398.80959717 / M501X 

- Phòng Đọc: DV 59006 

- Phòng Mượn: MV 22557 

400. NGÔN NGỮ HỌC: 
101/. TRẦN BÍCH LAN. Dịch thuật Trung - Việt: Khảo sát dịch văn bản thương 

mại Trung - Việt / Trần Bích Lan. - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2020. - 219tr.   Bảng; 

24cm 

Tên khác tác giả: Chen Bilan 

Tóm tắt: Khảo sát dịch từ ngữ trong văn bản thương mại Trung - Việt. Nghiên cứu 

dịch phát ngôn trong loại văn bản trên. Nêu những lỗi thường gặp và cách khắc phục lỗi 

trong việc dịch văn bản thương mại Trung - Việt. 

+ Môn loại: 418 / D302TH 

- Phòng Đọc: DL 19170 

- Phòng Mượn: MB 7906-7907 
 

102/. ATSUSHI INNAMI. Đọc nhanh, hiểu sâu, nhớ lâu trọn đời / Atsushi Innami; 

Chi Anh dịch. - Tái bản lần 5. - H. : Công thương, 2020. - 155tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Nhật: 遅''読"家のための読書術 

Tóm tắt: Tìm hiểu nguyên nhân của việc đọc sách chậm, việc không có thời gian 

đọc sách và việc đọc sách mà vẫn quên. Trình bày phương pháp đọc sách lướt và đọc 

nhiều một cách hiệu quả. 

+ Môn loại: 418 / Đ419NH 

- Phòng Đọc: DV 59069 
 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 01/ 2021                         Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

25 

 

103/. MAI LAN HƯƠNG. Động từ bất quy tắc & ngữ pháp tiếng Anh căn bản / 

Mai Lan Hương. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2020. - 39tr. : Bảng; 20cm 

Tóm tắt: Giới thiệu động từ bất qui tắc và cách dùng động từ trong một số trường 

hợp đặc biệt có kèm theo ví dụ minh hoạ. 

+ Môn loại: 428.2 / Đ455T 

- Phòng Mượn: MB 7896-7897 
 

104/. NGUYỄN THỊ THU HOÀI. Giáo trình tiếng Việt văn hoá: Dành cho người 

nước ngoài / Nguyễn Thị Thu Hoài chủ biên, Phạm Thị Hà, Nguyễn Thị Tuyết Nhung. 

H. : Đại học Sư phạm, 2018. - 256tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tập hợp các bài học tiếng Việt về văn hoá dành cho sinh viên nước ngoài 

theo các chủ đề: Văn hoá vật chất, văn hoá tinh thần và văn hoá tổ chức đời sống. 

+ Môn loại: 495.922 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DL 19181 

- Phòng Mượn: MB 7928-7929 

 

500. KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC: 
105/. LÊ THÀNH LÂN. Lịch hai mươi mốt thế kỷ: Năm 0001 - năm 2100 / Lê 

Thành Lân. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2020. - 2203tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách gồm 2 phần chính: Từ năm 0001-1543 lịch Trung Quốc vì chưa tìm 

thấy lịch Việt Nam. Từ năm 1544 trở về sau là lịch Việt Nam. 

+ Môn loại: 529 / L302H 

- Phòng Mượn: MC 6031 

- Phòng Tra cứu: TC 4544-4545 

610. Y HỌC VÀ SỨC KHOẺ: 
106/. DỊ VỆ HỒNG. Bí quyết dưỡng sinh xưa và nay / Dị Vệ Hồng, Ngô Thượng 

Văn; Biên dịch: Lê Quang Lâm, Phan Quế. - H. : Lao động, 2006. - 343tr.; 21cm 

Tóm tắt: Những kiến thức dưỡng sinh, sinh đẻ, giữ gìn sức khoẻ trẻ em, phụ nữ, 

người già, phòng chữa bệnh truyền nhiễm, nội - ngoại khoa, mắt, tai, mũi... và kiến thức 

về dùng thuốc. 

+ Môn loại: 613.6 / B300QU 

- Phòng Mượn: ME 8012 
 

107/. Cẩm nang sử dụng thuốc / Nguyễn Xuân Cẩm. - Tái bản lần thứ 26. - H.   Hệ 

thống sách tham khảo MIMS, 2006. - 383tr. : Bảng; 22cm 

Tóm tắt: Cung cấp các thông tin ngắn gọn, súc tích về thuốc, được dùng để tham 

khảo khi kê toa, giúp các bác sĩ kê toa hợp lý, an toàn và hiệu quả. 

+ Môn loại: 615 / C120N 

- Phòng Tra cứu: TC 4541 
 

108/. TRẦN THIẾT SƠN. Ghép da trong phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ / Trần Thiết 

Sơn chủ biên, Trần Bắc Hùng, Nguyễn Vũ Hoàng... - H. : Y học, 2020. - 175tr.  Hình 

ảnh, vẽ; 24cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Bộ môn Phẫu thuật tạo hình 
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Tóm tắt: Trình bày sơ lược lịch sử kỹ thuật ghép da, đặc điểm cấu trúc da, phân 

loại ghép da, sinh lý quá trình nhận mảnh ghép da. Giới thiệu các kỹ thuật ghép da được 

ứng dụng trong phẫu thuật tạo hình gồm: Kỹ thuật ghép da mỏng xẻ đôi; Kỹ thuật ghép 

da dày toàn bộ; Kỹ thuật ghép trung bì mỡ; Ghép niêm mạc; Ghép phức hợp. Giới thiệu 

các chất liệu da ghép khác. 

+ Môn loại: 617.4 / GH206D 

- Phòng Mượn: ME 8046-8047 
 

109/. HODGDON, LINDA A. Phát triển hoàn thiện giao tiếp cho trẻ tự kỉ: Công 

cụ trực quan trợ thủ thiết thực / Linda A. Hodgdon; Hoàng Thị Kim Chi dịch; Đào Diệp 

Linh hiệu đính. - Huế : Đại học Huế, 2019. - XIV, 243tr. : Minh hoạ; 28cm 

Tên sách tiếng Anh: Visual strategies for improving communication 

Tóm tắt: Trình bày nhiều ứng dụng thực tế của các phương pháp can thiệp giao 

tiếp dựa trên nghiên cứu về các lối học và kinh nghiệm nhiều năm làm chuyên gia trị 

liệu giao tiếp cho trẻ tự kỷ. Giúp cho cha mẹ, các giáo viên, các trị liệu viên ngôn ngữ 

và những người khác tìm ra các giải pháp khắc phục những khó khăn trong giao tiếp và 

kiểm soát bản thân thường gặp ở tự kỷ và các tình trạng và các tình trạng khác có rối 

loạn giao tiếp nặng. 

+ Môn loại: 618.92 / PH110TR 

- Phòng Đọc: DL 19328 

620. KỸ THUẬT: 

110/. LƯU VĂN TUẤN. Kết cấu ô tô / Lưu Văn Tuấn. - H. : Giáo dục, 2020.  

371tr.: Hình vẽ, bảng; 27cm 

Tóm tắt: Trình bày kiến thức về bố trí chung trên ô tô, động cơ đốt trong, ly hợp, 

hộp số, truyền động từ sau hộp số đến bánh xe, hệ thống phanh, hệ thống treo, hệ thống 

lái. 

+ Môn loại: 629.22 / K258C 

- Phòng Mượn: MD 9693-9694 
 

111/. LƯU VĂN TUẤN. Lý thuyết ô tô / Lưu Văn Tuấn. - H. : Giáo dục, 2019.  

211tr. : Hình vẽ, bảng; 27cm 

Tóm tắt: Trình bày kiến thức cơ bản về xe và bánh xe, các lực và mômen tác dụng 

lên ô tô, tính toán sức kéo ô tô, sự phanh ô tô, tính năng dẫn hướng của ô tô, dao động ô 

tô, tính năng cơ động và an toàn chuyển động của ô tô. 

+ Môn loại: 629.22 / L600TH 

- Phòng Mượn: MD 9691-9692 

 

640. QUẢN LÝ GIA ĐÌNH VÀ NHÀ CỬA: 
112/. NGUYỄN NGUYÊN QUÂN. Món ăn dành cho người bệnh tim mạch / 

Nguyễn Nguyên Quân. - Thanh Hoá : Nxb.Thanh Hoá, 2015. - 187tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu bệnh tim mạch và cuộc sống, thực đơn, các món ăn có vị thuốc 

cho người bệnh tim mạch. 

+ Môn loại: 641.5 / M430Ă 

- Phòng Mượn: MD 9671 
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113/. CẨM TUYẾT. 50 thực đơn nấu ăn gia đình / Cẩm Tuyết. - H. : Hồng Đức, 

2019. - 151tr. : Ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những lưu ý khi nấu ăn trong gia đình và hướng dẫn cách chuẩn bị 

vật liệu và cách chế biến 50 thực đơn cơm gia đình hàng ngày. 

+ Môn loại: 642 / N114M 

- Phòng Mượn: MD 9669-9670 
 

114/. NGUYỄN VIẾT CHỨC. Mười giá trị văn hoá tiêu biểu Thăng Long - Hà 

Nội/ Chủ biên: Nguyễn Viết Chức. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 5 tập : Hình; 24cm. (Tủ 

sách Thăng Long 1000 năm) 

T.5: Khách sạn hàng đầu. - 107tr. 

Tóm tắt: Trình bày các khách sạn được đánh giá từ 1 sao đến 5 sao tại Hà Nội. Mỗi 

khách sạn được giới thiệu từ tên gọi, địa chỉ và hướng dẫn địa lý, những dịch vụ kèm 

theo, những điểm nổi bật trong lịch sử xây dựng và hoạt động, đặc biệt là những nét đặc 

trưng văn hoá Thăng Long - Hà nội. 

+ Môn loại: 647.940959731 / M558GI 

- Phòng Đọc: DL 19234 

 

650. QUẢN LÝ VÀ CÁC DỊCH VỤ PHỤ TRỢ: 
115/. LÊ TRỌNG ĐẠI. Bản lĩnh: Mảnh ghép còn thiếu cho thành công của bạn / 

Lê Trọng Đại. - H. : Lao động, 2018. - 222tr. : Hình vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Chia sẻ những câu chuyện, những trải nghiệm thực tế của chính tác giả, 

đưa ra lời khuyên giúp bạn biết cách làm thế nào để trui rèn bản lĩnh và trở nên thành 

công. 

+ Môn loại: 650.1 / B105L 

- Phòng Mượn: MA 23593 

 

116/. INAMORI KAZUO. Cách sống: Từ bình thường trở nên phi thường / Inamori 

Kazuo; Phạm Hữu Lợi dịch. - Tái bản lần thứ 17. - H. : Lao động, 2020  224tr.; 21cm. - 

(Tủ sách: Vbiz. Phát triển bản thân) 

Tên sách tiếng Anh: A compass to fulfillment 

Tóm tắt: Gồm các chương: Biến suy nghĩ thành hiện thực, suy nghĩ từ nguyên lý 

và nguyên tắc, mài giũa nhân cách và nâng cao tâm hồn, sống với lòng vị tha, hoà hợp 

với dòng chảy của vũ trụ. 

+ Môn loại: 650.1 / C102S 

- Phòng Mượn: MA 23619 
 

117/. Kiểm soát và bắt đầu cuộc sống bạn mong muốn = Real focus / Psychologies 

Magazine; Hồng Nhung dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Công thương, 2019.  246tr.; 21cm 

Tóm tắt: Những phương pháp giúp kiểm tra khả năng tập trung của bản thân, tìm 

hiểu nguyên nhân gây mất tập trung và phương pháp để tập trung tốt hơn, giúp bạn biết 

cách sử dụng thời gian hợp lý, khôn ngoan và chủ động xây dựng cuộc sống mà bạn thực 

sự mong muốn. 

+ Môn loại: 650.1 / K304S 
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- Phòng Mượn: MA 23617 
 

118/. OH HYUN SUK. Thói quen nhỏ tạo thành công lớn / Oh Hyun Suk; MJACKL 

dịch. - H. : Công Thương, 2020. - 225tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu 47 thói quen cần rèn luyện để thành công trong cuộc sống như 

lịch sự nhận danh thiếp, bước đi không phát ra tiếng nhưng phải đường hoàng, quan tâm 

tỉ mỉ tới sở thích của người khác, nghiêm khắc quản lí bản thân, đặt thứ mình cần ở nơi 

dễ thấy nhất, cách thức dùng bữa tại nhà hàng sang trọng... 

+ Môn loại: 650.1 / TH428QU 

- Phòng Mượn: MA 23620 
 

119/. GUILLEBEAU, CHRIS. Đo đam mê, tìm sự nghiệp / Chris Guillebeau; 

Phong Linh dịch. - H. : Công thương, 2017. - 308tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Born for this 

Tóm tắt: Hướng dẫn bạn cách khám phá công việc phù hợp đến hoàn hảo với sở 

thích, kỹ năng cũng như kinh nghiệm của bạn, để luôn thuyết phục bản thân rằng mình 

đang có một công việc trong mơ. 

+ Môn loại: 650.1 / Đ400Đ 

- Phòng Mượn: MA 23781 
 

120/. DUKE, ANNIE. Tư duy đặt cược: Quyết định sáng suốt hơn khi không có đủ 

thông tin / Annie Duke; Mai Chí Trung dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020.  309tr.: 

Hình vẽ; 23cm 

Tên sách tiếng Anh: Thinking in Bets 

Tóm tắt: Giới thiệu những ví dụ thực tế để giúp bạn nhìn nhận các vấn đề và từ đó 

có thế để đưa ra những quyết định sáng suốt. Tìm hiểu cách áp dụng các chiến lược trong 

trò chơi poker để có tư duy tốt khi ra quyết định. 

+ Môn loại: 658.4 / T550D 

- Phòng Đọc: DL 19149 

- Phòng Mượn: MA 23800-23801 
 

121/. SINEK, SIMON. Bắt đầu với câu hỏi tại sao: Nghệ thuật truyền cảm hứng 

trong kinh doanh / Simon Sinek; Hoàng Việt dịch. - Tái bản lần 10. - H. : Công thương, 

2020. - 346tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Start with why 

Tóm tắt: Bàn về nghệ thuật truyền cảm hứng, lôi kéo, thuyết phục áp dụng trong 

kinh doanh mà nội dung then chốt là tiếp cận vấn đề ở khía cạnh mục đích và phương 

thức khiến cho nhân viên, đồng nghiệp và cấp trên tin tưởng, tin vào mục đích làm việc 

cũng như mục đích công việc... tiến tới thành công. 

+ Môn loại: 658.4092 / B118Đ 

- Phòng Đọc: DV 59064 

 

122/. NGUYỄN THỊ MINH NHÀN. Quản trị thực hành trách nhiệm xã hội / 

Nguyễn Thị Minh Nhàn chủ biên, Mai Thanh Lan, Vũ Thị Minh Xuân... - H. : Đại học  
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Quốc gia Hà Nội, 2020. - 271tr.; 24cm 

Tóm tắt: Gồm các phần: Phần 1: Tiếp cận quản trị thực hành trách nhiệm xã hội; 

Phần 2: Quản trị thực hành trách nhiệm xã hội từ lý luận đến thực tiễn; Phần 3: Truyền 

thông và công bố thực hiện trách nhiệm xã hội. 

+ Môn loại: 658.4 / QU105TR 

- Phòng Đọc: DL 19146 

- Phòng Mượn: MA 23794-23795 
 

123/. KARRIA, AKASH. Nguyên tắc thiết kế slide chuẩn TED / Akash Karria; Cao 

Ân dịch. - Tái bản lần 2. - H. : Công thương, 2019. - 186tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: How to design TED - worthy presentation sildes: Presentation 

design principles from the best TED talks 

Tóm tắt: Nội dung quyến sách chia làm ba phần: Phần một bàn về thông điệp trong 

bài thuyết trình; Phần hai nói về những nguyên tắc khi thiết kế bài thuyết trình; Phần ba 

nói về những mấu chốt để truyền tải các slide một cách sinh động và cuốn hút. 

+ Môn loại: 658.4 / NG527T 

- Phòng Mượn: MA 23622 

 

680. SẢN XUẤT SẢN PHẨM CHUYÊN DỤNG: 

124/. Mười giá trị văn hoá tiêu biểu Thăng Long - Hà Nội / Chủ biên: Nguyễn Viết 

Chức; Biên soạn: Lưu Quang Dần, Nguyễn Thị Kiều Vân... - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 

5 tập : Hình; 24cm. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 

T.2: Làng nghề, phố nghề. - 85tr. 

Tóm tắt: Trình bày các phố nghề, làng nghề, nghệ nhân nghề, sản phẩm nghề tại 

Hà Nội. 

+ Môn loại: 680.0959731 / M558GI 

- Phòng Đọc: DL 19231 

700. NGHỆ THUẬT: 

125/. Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam 1993 - 2003 / Hội Mỹ thuật Việt Nam. 

H. : Mỹ thuật, 2004. - 143tr.; 30cm 

Tóm tắt: Giới thiệu 245 tác phẩm của 245 tác giả đã được chọn lọc trong số 881 

tác phẩm được giải từ 1993 - 2003 bao gồm: các tác phẩm được tặng giải Nhất, nhì, ba 

của giải thưởng của hội Mỹ thuật Việt Nam. 

+ Môn loại: 700.9597 / GI-103TH 

- Phòng Tra cứu: TC 4554 

 

126/. Mỹ thuật Thăng Long - Hà Nội / Biên soạn: Nguyễn Đức Hoà chủ biên, Trần 

Hậu Yên Thế, Nguyễn Đức Bình. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 420tr. : Ảnh; 30cm.  (Tủ 

sách Thăng Long 1000 năm) 

Tóm tắt: Giới thiệu Mỹ thuật thời Tiền Thăng Long, thời kỳ trước định đô qua các 

hiện vật khảo cổ khai quật được, có niên đại trước năm 1010; Mỹ thuật Thăng Long - 

Hà Nội giai đoạn 1010-1883, thể hiện qua các di vật khảo cổ, các di tích lịch sử và kiến 

trúc nghệ thuật, các sắc phong triều đình; Mỹ thuật giai đoạn 1884 - 1945 và mỹ thuật 

Hà Nội giai đoạn 1945 đến nay, giới thiệu sự phát triển và những thành tựu của mỹ thuật  
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Hà Nội từ ngày ra đời nhà nước dân chủ nhân dân. 

+ Môn loại: 709.59731 / M600TH 

- Phòng Tra cứu: TC 4558 

 

127/. Mỹ thuật Ninh Thuận / Hội Văn học Nghệ thuật Ninh Thuận. - Ninh Thuận: 

Hội Văn học Nghệ thuật Ninh Thuận, 2005. - 75tr.; 20cm 

Tóm tắt: Giới thiệu một số tác phẩm, tác giả về hội hoạ, điêu khắc của tỉnh Ninh 

Thuận. 

+ Môn loại: 709.59758 / M600TH 

- Phòng Tra cứu: TC 4543 
 

128/. Kiến trúc Thăng Long - Hà Nội / Biên soạn: Lê Văn Lân chủ biên, Trần Hùng, 

Nguyễn Quốc Thông... - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 483tr. : Ảnh, bảng; 24cm.  (Tủ sách 

Thăng Long 1000 năm) 

Tóm tắt: Trình bày các thời kì phát triển kiến trúc Thăng Long - Hà Nội. Di sản và 

bản sắc kiến trúc. Kiến trúc Thăng Long - Hà Nội, vận hội và xu thế. 

+ Môn loại: 720.959731 / K305TR 

- Phòng Đọc: DL 19223 
 

129/. LINH NGA NIÊ KDAM. Âm nhạc các dân tộc thiểu số Trường Sơn - Tây 

Nguyên 1955 - 2017 / Linh Nga Niê Kdam. - H. : Văn hoá dân tộc, 2017. - 391tr. Ảnh; 

21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu các gương mặt nhạc sĩ, ca sĩ người dân tộc thiểu số với những 

tác phẩm, sự nghiệp có ảnh hưởng đến nền âm nhạc các dân tộc thiểu số Trường Sơn - 

Tây Nguyên giai đoạn 1955-2017. 

+ Môn loại: 780.89095976 / Â120NH 

- Phòng Đọc: DV 59047 

- Phòng Mượn: MG 10443 
 

130/. Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Hò Cần Thơ. - Cần Thơ : Bảo tàng, 

2020. - 95tr. : Ảnh; 21cm 

ĐTTS ghi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ. Bảo tàng 

Tóm tắt: Miêu tả về quá trình ra đời, tồn tại của di sản văn hoá phi vật thể Hò Cần 

Thơ; Hình thức thể hiện; Quy trình thực hành; Đánh giá hiện trạng và giá trị lịch sử văn 

hoá của di sản... Sưu tầm, tuyển chọn một số câu hò trong dân gian vùng đất Cần Thơ. 

+ Môn loại: 781.620095979 / D300S 

- Phòng Địa chí: DC 2875-2877 

- Phòng Đọc: DV 59079 

- Phòng Mượn: MG 10459-10460 

 

131/. TRẦN QUỐC VIỆT. Âm nhạc dân gian của người Bố Y / Trần Quốc Việt.  

H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 132tr.; 21cm 
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ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về người Bố Y và âm nhạc dân gian của người Bố Y 

ở huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. Nghiên cứu về những thay đổi trong đời sống âm nhạc 

của người Bố Y, từ đó đưa ra những giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị âm nhạc 

dân gian của người Bố Y. 

+ Môn loại: 781.620597163 / Â120NH 

- Phòng Đọc: DV 59048 

- Phòng Mượn: MG 10444 

 

132/. Sáng mãi Điện Biên : Tập ca khúc. - H. : Cục Văn hoá - Thông tin cơ sở, 

2003. - 119tr. : Ảnh, tranh vẽ; 27cm 

+ Môn loại: 782.42 / S106M 

- Phòng Mượn: MG 10513 
 

133/. SANG SẾT. Sự hình thành và phát triển Đoàn Nghệ thuật Khmer Ánh bình 

minh tỉnh Trà Vinh : Nghiên cứu, phê bình văn học / Sang Sết. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2020. - 271tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu sự hình thành và phát triển Đoàn nghệ thuật Khmer Ánh bình 

minh tỉnh Trà Vinh. Qua đó nhằm ôn lại truyền thống cách mạng của Đoàn, đồng thời 

giáo dục lòng yêu nước cho anh chị em văn nghệ sĩ hiện nay và trong tương lai. 

+ Môn loại: 792.0959786 / S550H 

- Phòng Đọc: DV 59051 

- Phòng Mượn: MG 10446 

800. VĂN HỌC VÀ TU TỪ: 

134/. SEDNIEV, ANDRII. 30 giây ma thuật trong diễn thuyết / Andrii Sedniev; 

Hoàng Duy dịch. - Tái bản lần 3. - H. : Lao động, 2018. - 159tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu một hệ thống các kỹ thuật hiệu quả trong nghệ thuật ứng khẩu, 

diễn xuất, hài độc thoại, tâm lý học ứng dụng và tư duy sáng tạo nhằm hoàn thiện kỹ 

năng diễn thuyết trước công chúng. 

+ Môn loại: 808.5 / B100M 

- Phòng Đọc: DV 59071 
 

135/. HUMES, JAMES C. 21 bí mật của những nhà diễn thuyết tài ba nhất lịch sử/  

James C. Humes; Tuấn Nguyễn dịch. - Tái bản lần 8. - H. : Lao động, 2020.  335tr.; 

21cm 

Tên sách tiếng Anh: Speak like Churchill, stand like Lincoln: 21 powerful secrets 

of history's greatest speakers 

Tóm tắt: Khám phá những bí mật của các bậc thầy về lãnh đạo, từ thời cổ đại như 

Demosthenes cho tới các nhân vật thời hiện đại Reagan, Winston Churchill... Tìm hiểu 

những công cụ và cách thức mà các nhà lãnh đạo đã phát triển, mài giũa để thành công 
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trong vai trò lãnh đạo, vượt qua nhiều rào cản chính trị, kêu gọi được sự ủng hộ của đông 

đảo công chúng. 

+ Môn loại: 808.5 / H103M 

- Phòng Đọc: DV 59070 

810. VĂN HỌC MỸ: 

136/. BERRY, JULIE. Con đà điểu của hoàng đế: Tiểu thuyết / Julie Berry; Phùng 

Nga dịch. - H. : Thanh niên, 2020. - 294tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The Emperor's ostrich 

+ Môn loại: 813 / C430Đ 

- Phòng Mượn: MN 11976-11977 

830. VĂN HỌC ĐỨC: 
137/. HOFFMANN, E.T.A. Kẹp hạt dẻ và vua chuột: Tiểu thuyết / E. T. 

A.Hoffmann; Hàn Băng Vũ dịch. - H. : Thanh niên, 2020. - 212tr.; 18cm 

+ Môn loại: 833 / K206H 

- Phòng Mượn: MN 12030-12031 

840. VĂN HỌC PHÁP: 

138/. VERNE, JULES. Hai vạn dặm dưới biển / Jules Verne; Đỗ Ca Sơn dịch.  Tái 

bản lần 2. - H. : Văn học, 2019. - 463tr.; 21cm 

+ Môn loại: 843 / H103V 

- Phòng Mượn: MN 11978 

891. VĂN HỌC NGA: 

139/. ALEXIEVICH, SVETLANA. Những cậu bé kẽm = Zinky boys: Viết (hay 

kể) toàn bộ sự thật về chính mình là bất khả / Svetlana Alexievich; Phan Xuân Lan dịch. 

H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 407tr.; 24cm. - (Giải Nobel văn chương 2015) 

+ Môn loại: 891.73 / NH556C 

- Phòng Đọc: DL 19316 
 

140/. DOSTOEVSKY, FYODOR. Bút ký mùa đông về những ấn tượng mùa hạ / 

Fyodor Dostoevsky; Nguyễn Văn Chiến dịch. - H. : Văn học, 2020. - 179tr.; 21cm 

+ Môn loại: 891.7 / B522K 

- Phòng Mượn: MN 11974-11975 

895.6. VĂN HỌC NHẬT BẢN: 
141/. MIZUKI NOMURA. Riku và Chise - Chàng trai phân chia thế giới và cô gái 

trong biệt thự / Mizuki Nomura; Minh hoạ: Miho Takeoka; Ru.Q dịch; Đỗ Nguyên hiệu 

đính. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 289tr. : Tranh vẽ; 19cm 

+ Môn loại: 895.6 / R309V 

- Phòng Mượn: MN 12029 

895. 922. VĂN HỌC VIỆT NAM: 
142/. LÊ THỊ BÍCH HỒNG. Bản tình ca lều nương: Tiểu luận, phê bình văn học / 

Lê Thị Bích Hồng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 431tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92209 / B105T 

- Phòng Đọc: DV 59053 
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- Phòng Mượn: MB 7895 
 

143/. DƯƠNG THỊ ÁNH TUYẾT. Những nẻo đường tự sự / Dương Thị Ánh Tuyết. 

H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 230tr.; 24cm 

Tóm tắt: Đi theo hướng nghiên cứu tự sự học, chuyên luận đã có những đóng góp 

về phương diện vận dụng lí thuyết vào những tác phẩm, tác giả cụ thể. Trong phạm vi 

nghiên cứu nhất định tác giả đã cho thấy được nhiều nét đặc thù của các phong cách 

nghệ thuật của các tác giả khác nhau. 

+ Môn loại: 895.92209 / NH556N 

- Phòng Đọc: DL 19169 

- Phòng Mượn: MB 7904-7905 
 

144/. NGUYỄN VĂN TÔNG. Tác phẩm và góc nhìn: Phê bình văn học / Nguyễn 

Văn Tông. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 244tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92209 / T101PH 

- Phòng Đọc: DV 59050 

- Phòng Mượn: MB 7893 
 

145/. NGUYỄN KIM CHÂU. Văn học cổ Việt Nam và Trung Hoa - Những hướng 

tiếp cận / Nguyễn Kim Châu. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. 

235tr.; 24cm 

+ Môn loại: 895.92209 / V115H 

- Phòng Đọc: DL 19167 

- Phòng Mượn: MB 7901 
 

146/. VĂN GIÁ. Viết khi tâm đắc: Tiểu luận, phê bình chân dung / Văn Giá. - H.  

Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 275tr.; 24cm 

+ Môn loại: 895.92209 / V308KH 

- Phòng Đọc: DL 19168 

- Phòng Mượn: MB 7902-7903 
 

147/. ĐỖ THỊ HẢO. Thơ Thăng Long - Hà Nội qua Hà Thành thi sao / Đỗ Thị Hảo 

chủ biên; Mai Xuân Hải dịch chú. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 738tr. : Ảnh; 24cm.  (Tủ 

sách Thăng Long 1000 năm) 

+ Môn loại: 895.9221008 / TH460TH 

- Phòng Đọc: DL 19265 
 

148/. TRẦN NỮ PHƯỢNG NHI. Thơ Bùi Giáng dưới lăng kính phê bình cổ mẫu: 

Luận văn Thạc sĩ - Chuyên ngành: Văn học Việt Nam - Mã số: 60.22.34 / Trần Nữ 

Phượng Nhi; Người hướng dẫn khoa học: Nguyễn Thị Thanh Xuân. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. Hồ Chí Minh, 2011. - 190tr.  Hình 

ảnh; 29cm 
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Tóm tắt: Giới thiệu về khái niệm, lịch sử phê bình cổ mẫu, những nguyên tắc và 

tiêu chí của phê bình cổ mẫu. Cổ mẫu tự nhiên trong thơ Bùi Giáng. Cổ mẫu xã hội trong 

thơ Bùi Giáng. 

+ Môn loại: 895.9221009 / TH460B 

- Góc Luận văn: CB 1675 
 

149/. PHẠM PHÚ THANG. 86 năm thơ tuyển và những lời bình / Phạm Phú Thang. 

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 325tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.922109 / T104M 

- Phòng Đọc: DV 59052 

- Phòng Mượn: MB 7894 
 

150/. Nghi chi Bùi Hữu Nghĩa con người & tác phẩm / Bảo Định Giang, Phạm Huy 

Từ , Trần Văn Hưởng... Sưu tập và giới thiệu. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Sài Gòn, 

2007. - 520tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Hội Khuyến học cơ sở Bùi Hữu Nghĩa 

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp văn chương của Bùi Hữu Nghĩa, một 

nhân sĩ yêu nước, một nhà văn hoá tiêu biểu ở vùng đất Nam Bộ. 

+ Môn loại: 895.92212 / NGH300CH 

- Phòng Địa chí: DC 2874 

 

151/. HỒ CHÍ MINH. Nhật ký trong tù / Hồ Chí Minh. - Xuất bản lần thứ 2. - H.  

Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2018. - 163tr.; 18cm 

+ Môn loại: 895.922132 / NH124K 

- Phòng Đọc: DN 3273 

- Phòng Mượn: MV 22709-22710 
 

152/. NGUYỄN HỮU SƠN. Biên niên sử phong trào thơ mới Hà Nội (1932 - 1945)/ 

Nguyễn Hữu Sơn chủ biên, Nguyễn Thị Kim Nhạn, Nguyễn Thanh Tâm, Nguyễn Tiến 

Thịnh. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 2 tập; 24cm. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 

T.1 : - 779tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu về phong trào thơ mới Hà Nội từ năm 1932-1939: Những vấn 

đề, sự kiện, hiện tượng, bình luận, bài viết đánh giá về phong trào trên một bình diện 

rộng; Quá trình đấu tranh với thơ cũ để từng bước khẳng định giá trị, địa vị trên văn đàn; 

Những quan niệm làm thơ; Sự ra đời của những nhà thơ, thể thơ mới, những tập thơ, bài 

thơ mới, không khí sinh hoạt văn chương sôi động, tự do và dân chủ diễn ra đầu thế kỷ 

XX... 

+ Môn loại: 895.92213209 / B305N 

- Phòng Đọc: DL 19162 

 

153/. NGUYỄN HỮU SƠN. Biên niên sử phong trào thơ mới Hà Nội (1932 - 1945)/ 

Nguyễn Hữu Sơn chủ biên, Nguyễn Thị Kim Nhạn, Nguyễn Thanh Tâm, Nguyễn Tiến  
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Thịnh. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 2 tập; 24cm. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 

T.2 : - 815tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu về phong trào thơ mới Hà Nội từ năm 1939-1945: Những vấn 

đề, sự kiện, hiện tượng, bình luận, bài viết đánh giá về phong trào trên một bình diện 

rộng; Quá trình đấu tranh với thơ cũ để từng bước khẳng định giá trị, địa vị trên văn đàn; 

Những quan niệm làm thơ; Sự ra đời của những nhà thơ, thể thơ mới, những tập thơ, bài 

thơ mới, không khí sinh hoạt văn chương sôi động, tự do và dân chủ diễn ra đầu thế kỷ 

XX... 

+ Môn loại: 895.92213209 / B305N 

- Phòng Đọc: DL 19163 
 

154/. PHẠM THỊ KIM KHÁNH. Cõi vọng: Thơ / Phạm Thị Kim Khánh. - H.  Sân 

khấu, 2020. - 111tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92214 / C428V 

- Phòng Đọc: DV 59007 

- Phòng Mượn: MV 22558 
 

155/. LÒ VĂN CHIẾN. Đường về bản: Thơ song ngữ "Giáy - Việt" / Lò Văn Chiến. 

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 459tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92214 / Đ561V 

- Phòng Đọc: DV 59025 

- Phòng Mượn: MV 22576 
 

156/. TRẦN THỊ NƯƠNG. Hẹn với hoa hồng: Tập thơ / Trần Thị Nương. - H.  

Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 219tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92214 / H203V 

- Phòng Đọc: DV 59039 

- Phòng Mượn: MV 22590 
 

157/. THẠCH ĐỜ NI. Nét đẹp chùa Khmer: Thơ / Thạch Đờ Ni. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2020. - 183tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92214 / N207Đ 

- Phòng Đọc: DV 59035 

- Phòng Mượn: MV 22586 
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158/. NGUYỄN LONG. Ngược dòng sông Lô: Thơ / Nguyễn Long. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2020. - 103tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92214 / NG557D 

- Phòng Đọc: DV 59031 

- Phòng Mượn: MV 22582 
 

159/. NGUYỄN THỊ MINH THÔNG. Tiếng gọi: Thơ / Nguyễn Thị Minh Thông. 

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 315tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92214 / T306G 

- Phòng Đọc: DV 59018 

- Phòng Mượn: MV 22569 
 

160/. KHÁI HƯNG. Tiêu sơn tráng sĩ: Tiểu thuyết lịch sử / Khái Hưng. - H.  Thanh 

niên, 2020. - 334tr.; 24cm 

+ Môn loại: 895.922332 / T309S 

- Phòng Mượn: MV 22677-22678 
 

161/. NHẬT HỒNG. Chuyện thế gian: Tiểu thuyết / Nhật Hồng. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 193tr.; 19cm 

Tên thật tác giả: Nguyễn Văn Lộc 

+ Môn loại: 895.922334 / CH527TH 

- Phòng Đọc: DV 59201 

- Phòng Mượn: MV 22701-22702 
 

162/. BÚT NGỮ. Hàn khẩu / Bút Ngữ. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 340tr.; 

21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.922334 / H105KH 

- Phòng Đọc: DV 59049 

- Phòng Mượn: MG 10445 

 

163/. NGUYỄN VĂN TÔNG. Nước mắt đàn ông: Tập truyện ngắn / Nguyễn Văn 

Tông. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 266tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.922334 / N557M 

- Phòng Đọc: DV 59022 

- Phòng Mượn: MV 22573 
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164/. VŨ THẢO NGỌC. Bến đa đoan / Vũ Thảo Ngọc. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2020. - 323tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / B254Đ 

- Phòng Đọc: DV 59013 

- Phòng Mượn: MV 22564 
 

165/. TRƯƠNG PHẠM HOÀI CHUNG. Cái ngày cô ấy đậu Harvard: Nhật ký 

chuẩn bị du học Mỹ / Trương Phạm Hoài Chung, Cao Hoàng Lan Anh. - Tái bản lần 1.  

H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 161tr.; 19cm. - (Tủ sách: Văn hoá giáo dục) 

+ Môn loại: 895.92234 / C103NG 

- Phòng Mượn: MV 22706 
 

166/. BÙI THANH MINH. Cõi đời hư thực / Bùi Thanh Minh. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn, 2020. - 307tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / C428Đ 

- Phòng Đọc: DV 59010 

- Phòng Mượn: MV 22561 
 

167/. CHU NGỌC PHAN. Con cáo mù: Tập truyện ngắn / Chu Ngọc Phan. - H.  

Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 255tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / C430C 

- Phòng Đọc: DV 59009 

- Phòng Mượn: MV 22560 

 

168/. HOÀNG THÁI SƠN. Chuông gió: Tập truyện ngắn / Hoàng Thái Sơn. - H.  

Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 323tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / CH518GI 

- Phòng Đọc: DV 59008 

- Phòng Mượn: MV 22559 
 

169/. TRẦN THU HẰNG. Đàn đáy: Tiểu thuyết / Trần Thu Hằng. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2020. - 443tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / Đ105Đ 

- Phòng Đọc: DV 59012 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 01/ 2021                         Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

38 

 

- Phòng Mượn: MV 22563 

 

170/. ĐẶNG BÁ CANH. Đất đắng: Truyện ngắn / Đặng Bá Canh. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2020. - 269tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / Đ124Đ 

- Phòng Đọc: DV 59015 

- Phòng Mượn: MV 22566 

 

171/. NGUYỄN HOÀNG THU. Đi qua bóng tối: Tiểu thuyết / Nguyễn Hoàng Thu. 

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 277tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / Đ300QU 

- Phòng Đọc: DV 59014 

- Phòng Mượn: MV 22565 
 

172/. NGUYỄN VĂN TÔNG. Dòng sông vẫn chảy: Tập truyện ngắn / Nguyễn Văn 

Tông. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 269tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / D431S 

- Phòng Đọc: DV 59044 

- Phòng Mượn: MV 22595 
 

173/. LÊ HOÀI NAM. Hạc hồng: Tiểu thuyết / Lê Hoài Nam. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn, 2020. - 383tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / H101H 

- Phòng Đọc: DV 59037 

- Phòng Mượn: MV 22588 
 

174/. LÝ A KIỀU. Hòn đá vía: Tập truyện ngắn / Lý A Kiều. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn, 2020. - 247tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / H430Đ 

- Phòng Đọc: DV 59038 

- Phòng Mượn: MV 22589 

 

175/. DƯƠNG THỊ NHỤN. Kiếp phù du: Tập truyện ngắn / Dương Thị Nhụn.   H.: 

Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 300tr.; 21cm 
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ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / K307PH 

- Phòng Đọc: DV 59042 

- Phòng Mượn: MV 22593 
 

176/. TRẦN THANH CẢNH. Kỳ nhân làng ngọc: Tập truyện ngắn / Trần Thanh 

Cảnh. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 335tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / K600NH 

- Phòng Đọc: DV 59011 

- Phòng Mượn: MV 22562 
 

177/. DƯƠNG THỊ NHỤN. Men của tình yêu: Tập truyện ngắn / Dương Thị Nhụn. 

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 171tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / M203C 

- Phòng Đọc: DV 59032 

- Phòng Mượn: MV 22583 
 

178/. LÊ HOÀI NAM. Mỹ nhân nơi đồng cỏ: Tiểu thuyết / Lê Hoài Nam.- H.:  Nxb. 

Hội Nhà văn, 2020. - 390tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / M600NH 

- Phòng Đọc: DV 59033 

- Phòng Mượn: MV 22584 

 

179/. HIỆU CONSTANT. Nắng cuối chiều: Tập truyện ngắn / Hiệu Constant.- H.: 

Dân trí, 2020. - 221tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / N116C 

- Phòng Mượn: MV 22606-22607 

 

180/. MẠC THÀNH CHI. Ngày dài xứ lạnh : Tập truyện ngắn / Mạc Thành Chi. 

H. : Dân trí, 2020. - 190tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / NG112D 

- Phòng Mượn: MV 22604-22605 
 

181/. HOÀNG CHIẾN THẮNG. Ngằn ngặt khóc cười: Tập truyện ngắn / Hoàng 

Chiến Thắng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 205tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 
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+ Môn loại: 895.92234 / NG115NG 

- Phòng Đọc: DV 59027 

- Phòng Mượn: MV 22578 

 

182/. ĐỖ TIẾN THUỴ. Người trong núi: Tập truyện ngắn / Đỗ Tiến Thuỵ. - H.  

Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 511tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / NG558TR 

- Phòng Đọc: DV 59034 

- Phòng Mượn: MV 22585 
 

183/. DƯƠNG THIÊN LÝ. Người trên đảo vắng: Tiểu thuyết / Dương Thiên Lý.  

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 154tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / NG558TR 

- Phòng Đọc: DV 59028 

- Phòng Mượn: MV 22579 
 

184/. PHONG NGUYÊN. Nhà của Mỉ: Tập truyện ngắn / Phong Nguyên.- H.: Nxb. 

Hội Nhà văn, 2020. - 207tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / NH100C 

- Phòng Đọc: DV 59029 

- Phòng Mượn: MV 22580 
 

185/. HOÀNG THANH HƯƠNG. Phía trước là bầu trời: Tập truyện ngắn / Hoàng 

Thanh Hương. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 171tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / PH301TR 

- Phòng Đọc: DV 59041 

- Phòng Mượn: MV 22592 

 

186/. HỒ THUỶ GIANG. Phố núi: Tiểu thuyết / Hồ Thuỷ Giang. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2020. - 207tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / PH450N 

- Phòng Đọc: DV 59040 

- Phòng Mượn: MV 22591 
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187/. UÔNG TRIỀU. Sương mù tháng giêng: Tiểu thuyết / Uông Triều. - H.  Nxb. 

Hội Nhà văn, 2020. - 311tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / S561M 

- Phòng Đọc: DV 59020 

- Phòng Mượn: MV 22571 
 

188/. VŨ XUÂN TỬU. Tiếng kèn lá trên đỉnh Mã Pì Lèng: Tập truyện ngắn / Vũ 

Xuân Tửu. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 435tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / T306K 

- Phòng Đọc: DV 59021 

- Phòng Mượn: MV 22572 
 

189/. NGUYỄN KIM CHUNG. Thời hoa lửa: Tiểu thuyết / Nguyễn Kim Chung.  

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 295tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / TH462H 

- Phòng Đọc: DV 59017 

- Phòng Mượn: MV 22568 
 

190/. PHÙNG PHƯƠNG QUÝ. Trôi theo phận nước: Tiểu thuyết / Phùng Phương 

Quý. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 263tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / TR452TH 

- Phòng Đọc: DV 59019 

- Phòng Mượn: MV 22570 
 

191/. LÊ THỊ BÍCH HỒNG. Vệ đê trong đêm trăng: Tập truyện ngắn / Lê Thị Bích 

Hồng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 253tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / V250Đ 

- Phòng Đọc: DV 59026 

- Phòng Mượn: MV 22577 
 

192/. NGÔ MINH BẮC. Vùng đất lửa: Tiểu thuyết / Ngô Minh Bắc. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2020. - 315tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 
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+ Môn loại: 895.92234 / V513Đ 

- Phòng Đọc: DV 59045 

- Phòng Mượn: MV 22596 

 

193/. ĐỖ KIM CUÔNG. Vùng trời mộng ảo: Tiểu thuyết / Đỗ Kim Cuông. - H.: 

Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 263tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / V513TR 

- Phòng Đọc: DV 59023 

- Phòng Mượn: MV 22574 
 

194/. TRẦN THU HẰNG. Vườn đá: Truyện / Trần Thu Hằng. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn, 2020. - 291tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / V560Đ 

- Phòng Đọc: DV 59024 

- Phòng Mượn: MV 22575 
 

195/. Tuyển tập ký - tản văn xứ Đoài / Trần Thế Pháp, Vũ Quỳnh, Kiều Phú...  Bằng 

Việt chủ biên; Tuyển chọn: Ngô Thế Oanh... - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 1101tr. 24cm. 

- (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 

+ Môn loại: 895.9228008 / T527T 

- Phòng Đọc: DL 19266 
 

196/. Tuyển tập dòng văn Phan Huy (Nhánh Sài Sơn) / Phan Huy Cận, Phan Huy 

Bích, Phan Huy Ôn, Phan Huy Thực; Chủ biên:Trần Thị Băng Thanh, Phạm Ngọc Lan; 

Tuyển chọn, giới thiệu, dịch, chú thích: Phạm Văn Ánh... - H. : Nxb. Hà Nội, 2019.  

24cm. - (Tủ sách 1000 năm Thăng Long) 

T.1: - 943tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu một số tác gia tiêu biểu trong dòng văn Phan Huy, sự nghiệp 

trước tác và sáng tác cùng với những cống hiến phong phú đa dạng của Phan Huy Ích, 

Phan Huy Ôn, Phan Huy Thực... 

+ Môn loại: 895.9228008 / T527T 

- Phòng Đọc: DL 19235 

- Phòng Mượn: MB 7951 
 

197/. Tuyển tập dòng văn Phan Huy (Nhánh Sài Sơn) / Phan Huy Chú, Phan Huy 

Vịnh; Chủ biên: Trần Thị Băng Thanh, Phạm Ngọc Lan; Tuyển chọn, giới thiệu, dịch, 

chú thích: Phạm Văn Ánh... - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 24cm. - (Tủ sách 1000 năm 

Thăng Long) 

T.2 : - 798tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu tác gia tiêu biểu trong dòng văn Phan Huy, sự nghiệp trước tác  
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và sáng tác cùng với những cống hiến phong phú đa dạng của Phan Huy Chú và Phan 

Huy Vịnh. 

+ Môn loại: 895.9228008 / T527T 

- Phòng Đọc: DL 19236 
 

198/. QUANG ĐẠI. Đi qua những mùa xuân: Tập bút ký / Quang Đại. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2020. - 351tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92283403 / Đ300QU 

- Phòng Đọc: DV 59036 

- Phòng Mượn: MV 22587 
 

199/. LÊ HỒNG QUÂN. Một ngày tháng năm trong chuồng cọp / Lê Hồng Quân.  

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 114tr.; 21cm 

Tên thật tác giả: Đào Thị Huyền Nga 

+ Môn loại: 895.92283403 / M458NG 

- Phòng Mượn: MV 22627-22628 
 

200/. BÙI VIỆT PHƯƠNG. Về núi: Tản văn / Bùi Việt Phương. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2020. - 244tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92284 / V250N 

- Phòng Đọc: DV 59016 

- Phòng Mượn: MV 22567 
 

201/. PHAN NGUYỆT. Khúc nhạc biên cương: Tập ký / Phan Nguyệt. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2020. - 263tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.9228403 / KH506NH 

- Phòng Đọc: DV 59043 

- Phòng Mượn: MV 22594 
 

202/. "Cô-vy" tự sự - Gió và tình yêu vẫn thổi: Tản văn - Truyện ngắn / Nguyễn 

Hữu Tài, Lê Vũ Trường Giang, Lê Quang Trạng... - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 242tr. 

20cm 

+ Môn loại: 895.9228408 / C450V 

- Phòng Mượn: MV 22624-22625 
 

203/. PHẠM MAI CHIÊN. Nhìn về xứ Nghệ: Tản văn / Phạm Mai Chiên. - H. : 

Sân khấu, 2020. - 114tr.; 21cm 
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ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.9228408 / NH311V 

- Phòng Đọc: DV 59030 

- Phòng Mượn: MV 22581 

900. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ: 
204/. Địa lí Hà Nội / Nguyễn Viết Thịnh chủ biên, Đỗ Minh Đức, Vũ Văn Phái... 

H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 823tr. : Ảnh, bảng; 24cm. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 

Tóm tắt: Khái lược về địa lí hành chính Hà Nội. Khái quát về điều kiện tự nhiên, 

tài nguyên thiên nhiên, địa chất, đặc điểm địa mạo, khí hậu, thuỷ văn, tài nguyên nước, 

đặc điểm thổ nhưỡng, tài nguyên đất, các hệ sinh thái, cảnh quan, quy mô dân số và biến 

động dân số, di cư, phân bố dân cư, làng, đô thị hoá, quần cư đô thị, chất lượng cuộc 

sống của dân cư, công nghiệp, thương mại, giao thông vận tải, viễn thông, dịch vụ du 

lịch, công nghiệp, nông nghiệp và quá trình phát triển kinh tế của Hà Nội. 

+ Môn loại: 911.59731 / Đ301L 

- Phòng Đọc: DL 19268 

 

205/. NGÔ ĐẠT TAM. Atlat địa lí Việt Nam: Dùng trong nhà trường phổ thông / 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Tái bản lần thứ 4 có sửa chữa và chỉnh lí. - H. : Giáo dục, 

2013. - 31tr.; 33cm 

+ Môn loại: 912.597 / A110Đ 

- Phòng Tra cứu: TC 4559 

 

206/. NGUYỄN ĐỨC VŨ. Phân tích bảng số liệu vẽ biểu đồ, lược đồ Việt Nam, 

đọc Atlat địa lí / Nguyễn Đức Vũ. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 

2020. - 202tr. : Minh hoạ; 24cm 

+ Môn loại: 912.597 / PH121T 

- Phòng Mượn: MG 10477-10478 
 

207/. Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội: Địa bạ huyện Phúc Thọ / Vũ Văn 

Quân chủ biên; Dịch: Phạm Ánh Sao; Nguyễn Ngọc Phúc, Đinh Thị Thuỳ Hiên hiệu 

đính. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 1344tr.; 24cm. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về địa bạ huyện Phúc Thọ, thông tin về đơn vị hành 

chính các cấp, địa giới, tổng diện tích các loại ruộng đất, các loại đất đai, ruộng đất công 

của các làng xã... 

+ Môn loại: 915.9731 / T527T 

- Phòng Đọc: DL 19252 

- Phòng Mượn: MG 10486 
 

208/. VŨ VĂN QUÂN. Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội: Địa bạ huyện Hoài 

An / Vũ Văn Quân chủ biên. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 879tr. : Bảng; 24cm.  (Tủ sách 

Thăng Long 1000 năm) 

Tóm tắt: Giới thiệu về nguồn tư liệu địa bạ huyện Hoài An (nay thuộc 2 huyện 

Ứng Hoà và Mỹ Đức, Hà Nội), những thông tin về đơn vị hành chính các cấp, địa giới,  
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tổng diện tích các loại ruộng đất, các loại đất đai, ruộng đất công của các làng xã... 

+ Môn loại: 915.9731 / T527T 

- Phòng Đọc: DL 19260 

 

209/. Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội: Địa bạ huyện Chương Đức / Vũ Văn 

Quân chủ biên; Dịch: Phạm Ánh Sao, Nguyễn Thu Hoài... Nguyễn Ngọc Phúc hiệu đính. 

H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 1250tr.; 24cm. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về địa bạ huyện Chương Đức, thông tin về đơn vị 

hành chính các cấp, địa giới, tổng diện tích các loại ruộng đất, các loại đất đai, ruộng đất 

công của các làng xã... 

+ Môn loại: 915.9731 / T527T 

- Phòng Đọc: DL 19257 
 

210/. Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội: Địa bạ huyện Gia Lâm / Vũ Văn 

Quân chủ biên; Dịch: Trần Minh Đức, Đinh Thị Thuỳ Hiên... ; Nguyễn Ngọc Phúc, Đỗ 

Hữu Thành hiệu đính. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 24cm. - (Tủ sách Thăng Long 1000 

năm) 

T.1: - 1208tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về địa bạ huyện Gia Lâm, thông tin về đơn vị hành 

chính các cấp, địa giới, tổng diện tích các loại ruộng đất, các loại đất đai, ruộng đất công 

của các làng xã... 

+ Môn loại: 915.9731 / T527T 

- Phòng Đọc: DL 19247 

- Phòng Mượn: MG 10483 
 

211/. Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội: Địa bạ huyện Thanh Trì / Vũ Văn 

Quân chủ biên; Dịch: Nguyễn Thị Thu Hường, Đoàn Thị Thu Thuỷ... ; Nguyễn Ngọc 

Phúc hiệu đính. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 24cm. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 

T.1: - 848tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về địa bạ huyện Thanh Trì, thông tin về đơn vị hành 

chính các cấp, địa giới, tổng diện tích các loại ruộng đất, các loại đất đai, ruộng đất công 

của các làng xã... 

+ Môn loại: 915.9731 / T527T 

- Phòng Đọc: DL 19261 
 

212/. Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội: Địa bạ huyện Phú Xuyên / Vũ Văn 

Quân chủ biên; Dịch: Nguyễn Thu Hoài, Phạm Minh Đức... ; Nguyễn Ngọc Phúc, Đinh 

Thị Thuỳ Hiên... hiệu đính. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 24cm. - (Tủ sách Thăng Long 

1000 năm) 

T.1: - 920tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về địa bạ huyện Phú Xuyên, thông tin về đơn vị hành 

chính các cấp, địa giới, tổng diện tích các loại ruộng đất, các loại đất đai, ruộng đất công 

của các làng xã... 

+ Môn loại: 915.9731 / T527T 
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- Phòng Đọc: DL 19255 

- Phòng Mượn: MG 10489 
 

213/. Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội: Địa bạ huyện Thanh Oai / Vũ Văn 

Quân chủ biên; Dịch: Nguyễn Thanh Diên... ; Đặng Hồng Sơn hiệu đính. - H. : Nxb. Hà 

Nội, 2019. - 24cm. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 

T.1: - 888tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về địa bạ huyện Thanh Oai, thông tin về đơn vị hành 

chính các cấp, địa giới, tổng diện tích các loại ruộng đất, các loại đất đai, ruộng đất công 

của các làng xã... 

+ Môn loại: 915.9731 / T527T 

- Phòng Đọc: DL 19251 

- Phòng Mượn: MG 10485 
 

214/. Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội: Địa bạ huyện Sơn Minh / Vũ Văn 

Quân chủ biên; Dịch: Phạm Ánh Sao, Nguyễn Thu Hoài... ; Đặng Hồng Sơn hiệu đính.  

H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 24cm. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 

T.1: - 798tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu về nguồn tư liệu địa bạ huyện Sơn Minh (nay thuộc huyện Ứng 

Hoà, Hà Nội), thông tin về đơn vị hành chính các cấp, địa giới, tổng diện tích các loại 

ruộng đất, quan hệ ruộng đất, đất công của các làng xã... 

+ Môn loại: 915.9731 / T527T 

- Phòng Đọc: DL 19258 
 

215/. Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội: Địa bạ huyện Đan Phượng / Vũ Văn 

Quân chủ biên; Dịch: Nguyễn Thu Hoài... ; Nguyễn Ngọc Phúc hiệu đính. - H. : Nxb. 

Hà Nội, 2019. - 24cm. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 

T.1: - 664tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về địa bạ huyện Đan Phượng, thông tin về đơn vị 

hành chính các cấp, địa giới, tổng diện tích các loại ruộng đất, các loại đất đai, ruộng đất 

công của các làng xã... 

+ Môn loại: 915.9731 / T527T 

- Phòng Đọc: DL 19249 
 

216/. Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội: Địa bạ huyện Thượng Phúc / Vũ Văn 

Quân chủ biên; Dịch: Nguyễn Thu Hoài, Hoàng Thị Nguyệt... ; Đặng Hồng Sơn hiệu 

đính. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 24cm. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 

T.1: - 780tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về địa bạ huyện Thượng Phúc, thông tin về đơn vị 

hành chính các cấp, địa giới, tổng diện tích các loại ruộng đất, các loại đất đai, ruộng đất 

công của các làng xã... 

+ Môn loại: 915.9731 / T527T 

- Phòng Đọc: DL 19253 

- Phòng Mượn: MG 10487 
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217/. Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội: Địa bạ huyện Thượng Phúc / Vũ Văn 

Quân chủ biên; Dịch: Nguyễn Thu Hoài, Hoàng Thị Nguyệt... ; Đặng Hồng Sơn hiệu 

đính. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 24cm. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 

T.2 : - 724tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về địa bạ huyện Thượng Phúc, thông tin về đơn vị 

hành chính các cấp, địa giới, tổng diện tích các loại ruộng đất, các loại đất đai, ruộng đất 

công của các làng xã... 

+ Môn loại: 915.9731 / T527T 

- Phòng Đọc: DL 19254 

- Phòng Mượn: MG 10488 
 

218/. Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội: Địa bạ huyện Phú Xuyên / Vũ Văn 

Quân chủ biên; Dịch: Nguyễn Thu Hoài, Phạm Minh Đức... ; Nguyễn Ngọc Phúc, Đinh 

Thị Thuỳ Hiên... hiệu đính. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 24cm. - (Tủ sách Thăng Long 

1000 năm) 

T.2: - 772tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về địa bạ huyện Phú Xuyên, thông tin về đơn vị hành 

chính các cấp, địa giới, tổng diện tích các loại ruộng đất, các loại đất đai, ruộng đất công 

của các làng xã... 

+ Môn loại: 915.9731 / T527T 

- Phòng Đọc: DL 19256 

- Phòng Mượn: MG 10490 

 

219/. Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội: Địa bạ huyện Sơn Minh / Vũ Văn 

Quân chủ biên; Dịch: Phạm Ánh Sao, Nguyễn Thu Hoài...; Đặng Hồng Sơn hiệu đính.  

H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 24cm. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 

T.2: - 658tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu về nguồn tư liệu địa bạ huyện Sơn Minh (nay thuộc huyện Ứng 

Hoà, Hà Nội), thông tin về đơn vị hành chính các cấp, địa giới, tổng diện tích các loại 

ruộng đất, các loại đất đai, quan hệ ruộng đất, đất công của các làng xã... 

+ Môn loại: 915.9731 / T527T 

- Phòng Đọc: DL 19259 
 

220/. Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội: Địa bạ huyện Thanh Trì / Vũ Văn 

Quân chủ biên; Dịch: Nguyễn Thị Thu Hường, Đoàn Thị Thu Thuỷ... ; Nguyễn Ngọc 

Phúc hiệu đính. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 24cm. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 

T.2: - 720tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về địa bạ huyện Thanh Trì, thông tin về đơn vị hành 

chính các cấp, địa giới, tổng diện tích các loại ruộng đất, các loại đất đai, ruộng đất công 

của các làng xã... 

+ Môn loại: 915.9731 / T527T 

- Phòng Đọc: DL 19262 
 

221/. Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội: Địa bạ huyện Đan Phượng / Vũ Văn  
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Quân chủ biên; Dịch: Nguyễn Thu Hoài... ; Nguyễn Ngọc Phúc hiệu đính. - H. : Nxb. 

Hà Nội, 2019. - 24cm. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 

T.2: - 796tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về địa bạ huyện Đan Phượng, thông tin về đơn vị 

hành chính các cấp, địa giới, tổng diện tích các loại ruộng đất, các loại đất đai, ruộng đất 

công của các làng xã... 

+ Môn loại: 915.9731 / T527T 

- Phòng Đọc: DL 19250 
 

222/. Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội: Địa bạ huyện Gia Lâm / Vũ Văn 

Quân chủ biên; Dịch: Trần Minh Đức, Đinh Thị Thuỳ Hiên... ; Nguyễn Ngọc Phúc, Đỗ 

Hữu Thành hiệu đính. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 24cm. - (Tủ sách Thăng Long 1000 

năm) 

T.2: - 1384tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về địa bạ huyện Gia Lâm, thông tin về đơn vị hành 

chính các cấp, địa giới, tổng diện tích các loại ruộng đất, các loại đất đai, ruộng đất công 

của các làng xã... 

+ Môn loại: 915.9731 / T527T 

- Phòng Đọc: DL 19248 

- Phòng Mượn: MG 10484 
 

223/. SƠN NAM. Sài Gòn lục tỉnh xưa: Biên soạn lại theo tài liệu La Cochinchine. 

Hiệu ảnh Nadal xuất bản / Sơn Nam biên soạn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí 

Minh, 1998. - 171tr.; 21x28cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những hình ảnh, địa lý, dân số, kinh tế, di tích của Sài Gòn xưa 

và các vùng lân cận như Chợ Lớn, Gia Định, Bà Rịa, Tây Ninh, Thủ Dầu Một, Hậu 

Giang... 

+ Môn loại: 915.977 / S103G 

- Phòng Tra cứu: TC 4548 

 

224/. Cẩm nang giới thiệu du lịch Cần Thơ / Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tp. 

Cần Thơ. - Cần Thơ : Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tp. Cần Thơ, 2017. - 76tr. 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các di tích lịch sử - văn hoá, di tích kiến trúc, khu du lịch sinh 

thái và lễ hội: Di tích kiến trúc nghệ thuật Hiệp Thiên Cung, cầu Cần Thơ, di tích lịch 

sử Giàn Gừa, chợ nổi Cái Răng, vườn cò Bằng Lăng, lễ Kỳ yên Thượng điền ở Bình 

Thuỷ... 

+ Môn loại: 915.9793 / C120N 

- Phòng Địa chí: DC 2916-2917 
 

225/. VƯƠNG TƯƠNG HUỆ. Bí mật thần kỳ mang tên Trung Quốc: Sách chuyên 

khảo / Vương Tương Huệ; Thanh Hương dịch; Thuý Hằng hiệu đính.- H.: Chính trị Quốc 

gia - Sự thật, 2020. - 370tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Trung: 中国奇迹的奥秘 
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Tóm tắt: Mô tả quá trình Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo nhân dân tiến hành 

quá trình hiện đại hoá đất nước, tổng kết thành tựu phát triển mà Trung Quốc đã đạt được 

đồng thời lý giải nguyên nhân đã giúp Trung Quốc vươn lên thần kỳ. 

+ Môn loại: 951 / B300M 

- Phòng Mượn: MG 10457-10458 
 

226/. Những trận đánh nổi tiếng trong lịch sử các triều đại Việt Nam / Nhóm Trí 

thức Việt biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2020. - 211tr.; 21cm. - (Việt Nam - Đất nước - 

Con người) 

Tóm tắt: Giới thiệu một số trận đánh nổi tiếng trong lịch sử kháng chiến chống 

giặc ngoại xâm của các triều đại phong kiến Việt Nam từ những buổi đầu dựng nước cho 

đến khi bị thực dân Pháp đô hộ. 

+ Môn loại: 959.7 / NH556TR 

- Phòng Mượn: MG 10455-10456 
 

227/. VŨ VĂN QUÂN. Vương triều Trần (1226 - 1400) / Vũ Văn Quân chủ biên, 

Nguyễn Thị Phương Chi, Lê Đình Sỹ... - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 803tr. : Bảng; 24cm. 

- (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 

Tóm tắt: Khái quát lịch sử nhà Trần từ quá trình thành lập, phát triển ổn định, thịnh 

vượng và suy vong qua các đời Vua của Vương triều Trần - Quốc gia Đại Việt trong giai 

đoạn 1226-1400. 

+ Môn loại: 959.7024 / V561TR 

- Phòng Đọc: DL 19221 
 

228/. NGUYỄN QUANG NGỌC. Vương triều Lê (1428 - 1527) / Nguyễn Quang 

Ngọc chủ biên, Hà Mạnh Khoa, Hoàng Anh Tuấn... - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 946tr.  

Bảng; 24cm. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 

Tóm tắt: Cung cấp đầy đủ, hệ thống và toàn diện lịch sử dân tộc trong 100 năm 

dưới triều Lê (1428-1527) về các mặt xây dựng và củng cố đất nước, quân đội, chính 

sách kinh tế, xã hội... qua các triều vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông, Lê Nghi Dân... 

+ Môn loại: 959.7026 / V561TR 

- Phòng Đọc: DL 19220 
 

229/. Khâm định An Nam Kỷ lược = 欽定安南紀略 / Nguyễn Duy Chính dịch, chú 

giải; Tạ Ngọc Liễn hiệu đính. - H. : Nxb. Hà Nội, 2016. - 623tr. : Bảng, tranh vẽ; 24cm. 

(Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 

Tóm tắt: Gồm hai quyển nhan đề Thiên chương (Nhất, Nhị) là văn thơ ngự chế và 

tập hợp chính 30 quyển, tổng cộng 378 văn kiện, phần lớn là chiếu biểu, tấu thư, hịch 

văn... qua lại từ triều đình nhà Thanh với địa phương Trung Quốc và giao thiệp với nước 

ta trong khoảng từ tháng 5 năm Mậu Thân đến tháng 3 năm Tân Hợi. 

+ Môn loại: 959.7028 / KH120Đ 

- Phòng Đọc: DL 19267 
 

230/. Cách mạng Tháng Tám - Xây dựng và củng cố chính quyền 1945 - 1946: Văn  
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kiện Đảng và Nhà nước / Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng. Cục Văn thư và  

Lưu trữ nhà nước. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 663tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những tài liệu về cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và 

sự ra đời Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà; Xây dựng và củng cố chính quyền sau 

Cách mạng Tháng Tám năm 1945; Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khoá I và Hiến pháp 

đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà; Kháng chiến, kiến quốc, bảo vệ nền độc 

lập (1946). 

+ Môn loại: 959.704 / C102M 

- Phòng Mượn: MG 10482 

 

231/. ĐOÀN TỬ DIỄN. Việt Nam 30 năm chiến tranh giải phóng 1945 - 1975: Tập 

ảnh / Đoàn Tử Diễn, Vũ Quốc Khánh chủ biên. - H. : Thông tấn, 2004. - 261tr. 29cm 

Tóm tắt: Về 15 năm tổ chức lực lượng, tập hợp và xây dựng đội ngũ chiến đấu 

dưới ngọn cờ của Đảng và 2 cuộc kháng chiến vĩ đại chống Thực dân Pháp và Đế quốc 

Mỹ của nhân dân ta. 

+ Môn loại: 959.704 / V308N 

- Phòng Tra cứu: TC 4553 
 

232/. CHU ĐỨC TÍNH. Bác Hồ - Những câu chuyện và bài học / Chu Đức Tính.  

H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. - 139tr.; 15cm 

Tóm tắt: Ghi lại thành những câu chuyện ngắn gọn, súc tích về Chủ tịch Hồ Chí 

Minh từ lời kể của những người từng được làm việc và phục vụ Người. Qua đó, rút ra 

những bài học quý báu trong công việc cũng như cuộc sống mà mọi người cần học tập 

noi theo. 

+ Môn loại: 959.704092 / B101H 

- Phòng Đọc: DN 3276 

- Phòng Mượn: MG 10517-10518 
 

233/. Chuyện kể về bác Hồ qua các tài liệu và hiện vật. - Xuất bản lần thứ 2.- H.: 

Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 346tr. : Ảnh; 15cm 

ĐTTS ghi: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 

Tóm tắt: Phản ánh tư tưởng, trí tuệ, khả năng lãnh đạo, phẩm chất đạo đức, phong 

cách... của Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua những câu chuyện kể và những tài liệu, hiện 

vật lúc sinh thời Người sử dụng. 

+ Môn loại: 959.704092 / CH527K 

- Phòng Đọc: DN 3275 

- Phòng Mượn: MG 10515-10516 
 

234/. Hồ Chí Minh - Tiểu sử / Song Thành chủ biên, Phan Văn Các, Nguyễn Huy 

Hoan... - Xuất bản lần thứ 3, có sửa chữa. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2018.  

750tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh từ thời niên thiếu đến 

giai đoạn ra đi tìm đường cứu nước, thời kì chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 

lãnh đạo phong trào cách mạng, lãnh đạo toàn dân tổng khởi nghĩa, kháng chiến chống 
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thực dân Pháp, và lãnh đạo sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh 

giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

+ Môn loại: 959.704092 / H450CH 

- Phòng Đọc: DL 19212 

- Phòng Mượn: MG 10481 
 

235/. Tố Hữu - Tiểu sử. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 375tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền 

bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam 

Tóm tắt: Sách khắc hoạ rõ nét cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Tố 

Hữu. 82 năm tuổi đời gần 70 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã hiến dâng cuộc đời 

mình cho cách mạng, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì hạnh phúc nhân dân. 

+ Môn loại: 959.704092 / T450H 

- Phòng Đọc: DV 59089 
 

236/. Tố Hữu - Người cộng sản kiên trung, nhà văn hoá tài năng / Nguyễn Phú 

Trọng, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh.... - Xuất bản lần thứ 2, có chỉnh sửa, bổ sung.  

H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 775tr. : Ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Gồm một số bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cán 

bộ lão thành cách mạng, các nhà khoa học, nhà văn hoá, nhà văn, nhà thơ và những 

người cùng hoạt động, công tác cùng với đồng chí Tố Hữu về cuộc đời và sự nghiệp 

cách mạng, những cống hiến to lớn của ông trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân 

tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nền văn thơ cách mạng hiện đại Việt Nam. 

+ Môn loại: 959.704092 / T450H 

- Phòng Đọc: DL 19211 
 

237/. Lộ Vòng Cung Cần Thơ – Vành đai lửa: Tài liệu hội thảo khoa học. - Cần 

Thơ : Thành uỷ thành phố Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Tạp chí Cộng sản, 2017.  

601tr.; 29cm. - (50 năm tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968) 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết tại Hội thảo khoa học "Lộ Vòng cung Cần Thơ - 

Vành đai lửa" nói lên sức mạnh của tình đoàn kết quân dân trên địa bàn Cần Thơ, là nơi 

thế trận lòng dân được phát huy cao độ; Phân tích và đánh giá vai trò chỉ đạo, lãnh đạo 

của Bộ Chính trị, trung ương Cục miền Nam, Khu uỷ miền Tây Nam Bộ, Quân khu 9 và 

Tỉnh uỷ Cần Thơ trong việc xây dựng Lộ Vòng Cung Cần Thơ vừa là tuyến lửa vừa là 

hậu phương; Phân tích những bài học kinh nghiệm của quân và dân ta trong cuộc chiến 

đấu bảo vệ tuyến lửa "Lộ Vòng Cung"... 

+ Môn loại: 959.7043 / L450V 

- Phòng Địa chí: DC 2894 
 

238/. TRỊNH VƯƠNG HỒNG. Hà Nội - "Điện Biên Phủ trên không" / Trịnh 

Vương Hồng chủ biên, Nguyễn Mạnh Hà, Vũ Trọng Hoan.... - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. 

347tr. : Minh hoạ; 24cm. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 

Tóm tắt: Khái quát về cuộc đối đầu lịch sử trên bầu trời Hà Nội tháng 12 năm 

1972; Quá trình chuẩn bị chiến đấu của quân và dân thủ đô và lực lượng phòng không 
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quốc gia chuẩn bị chiến đấu đánh bại cuộc tập kích bằng không quân chiến lược của đế 

quốc Mỹ của quân dân thủ đô; Đồng thời hiểu sâu hơn về tầm vóc, nguyên nhân thắng 

lợi cùng những bài học rút ra từ chiến công vĩ đại này. 

+ Môn loại: 959.704331 / H100N 

- Phòng Đọc: DL 19219 
 

239/. Biên niên lịch sử Thăng Long - Hà Nội: Phần bổ sung / Phan Phương Thảo 

chủ biên, Đỗ Hương Thảo, Phạm Đức Anh. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 1099tr. : Ảnh 

24cm. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 

Tóm tắt: Giới thiệu sự đa dạng lịch sử, văn hoá, tộc người của vùng đất mới sáp 

nhập vào Hà Nội từ thời kỳ bình minh lịch sử đến thời kỳ Đổi mới (đến trước 1-8-2008) 

và các sự kiện của Hà Nội theo địa giới hành chính hiện nay từ 1-8-2008 đến hết năm 

2014. 

+ Môn loại: 959.731 / B305N 

- Phòng Đọc: DL 19271 
 

240/. Di tích khảo cổ học Đàn Xã Tắc Thăng Long = Thăng Long - Xã Tắc altar 

archaeological site / Tống Trung Tín, Nguyễn Hồng Kiên, Bùi Minh Trí... - H. : Nxb. 

Hà Nội, 2019. - 298tr. : Hình vẽ, ảnh; 24cm. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 

Tóm tắt: Giới thiệu vị trí địa lý và quá trình nghiên cứu địa điểm đàn Xã Tắc; Di 

tích, di vật thời Lý - Trần - Lê và diện mạo đàn Xã Tắc Thăng Long; Các loại hình di 

tích khác; Giá trị của địa điểm khảo cổ học đàn Xã Tắc. 

+ Môn loại: 959.731 / D300T 

- Phòng Đọc: DL 19272 
 

241/. ĐÀO THỊ DIẾN. Hệ thống văn bản pháp quy về xây dựng và quản lý thành 

phố Hà Nội từ 1885 đến 1954 / Đào Thị Diến. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 651tr. : Ảnh, 

bảng; 24cm. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 

Tóm tắt: Trình bày 85 văn bản được sưu tầm tuyển chọn và hệ thống theo 4 lĩnh 

vực Địa giới - Tổ chức hành chính. Quy hoạch - xây dựng. Giao thông - Công chính và 

Văn hoá - Giáo dục. 

+ Môn loại: 959.731 / H250TH 

- Phòng Đọc: DL 19222 
 

242/. VŨ VĂN QUÂN. Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội / Vũ Văn 

Quân chủ biên, Phạm Đức Anh, Hà Duy Biển... - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 10 tập 24cm. 

(Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 

T.1: Quận Ba Đình - Quận Cầu Giấy - Quận Tây Hồ. - 936tr. 

Tóm tắt: Cung cấp thông tin khái quát về vị trí địa lý, diện tích tự nhiên và dân số, 

diên cách, đời sống kinh tế - văn hoá và nhân vật; Giới thiệu di sản vật thể bao gồm các 

di tích lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật và di tích khảo cổ gắn với quận Ba Đình, quận Cầu 

Giấy, quận Tây Hồ; Di sản phi vật thể bao gồm các thư tịch cổ viết về mảnh đất, con 

người và lịch sử địa phương, các tài liệu địa phương gồm văn khắc, thần tích thần sắc, 

hương ước, địa bạ và các tài liệu Hán Nôm khác. 
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+ Môn loại: 959.731 / H450S 

- Phòng Đọc: DL 19237 
 

243/. VŨ VĂN QUÂN. Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội / Vũ Văn 

Quân chủ biên, Phạm Đức Anh, Hà Duy Biển... - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 10 tập 24cm. 

(Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 

T.2: Quận Hai Bà Trưng - Quận Hoàn Kiếm - Quận Hoàng Mai. - 990tr. 

Tóm tắt: Cung cấp thông tin khái quát về vị trí địa lý, diện tích tự nhiên và dân số, 

diên cách, đời sống kinh tế - văn hoá và nhân vật; Giới thiệu di sản vật thể bao gồm các 

di tích lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật và di tích khảo cổ gắn với quận Hai Bà Trưng, quận 

Hoàn Kiếm, quận Hoàng Mai; Di sản phi vật thể bao gồm các thư tịch cổ viết về mảnh 

đất, con người và lịch sử địa phương, các tài liệu địa phương gồm văn khắc, thần tích 

thần sắc, hương ước, địa bạ và các tài liệu Hán Nôm khác. 

+ Môn loại: 959.731 / H450S 

- Phòng Đọc: DL 19238 
 

244/. VŨ VĂN QUÂN. Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội / Vũ Văn 

Quân chủ biên, Phạm Đức Anh, Hà Duy Biển... - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 10 tập 24cm. 

(Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 

T.3: Quận Đống Đa - Quận Bắc Từ Liêm - Quận Nam Từ Liêm - Quận Thanh 

Xuân. - 1084tr. 

Tóm tắt: Cung cấp thông tin khái quát về vị trí địa lý, diện tích tự nhiên và dân số, 

diên cách, đời sống kinh tế - văn hoá và nhân vật; Giới thiệu di sản vật thể bao gồm các 

di tích lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật và di tích khảo cổ gắn với quận Đống Đa, quận Bắc 

Từ Liêm, quận Nam Từ Liêm, quận Thanh Xuân; Di sản phi vật thể bao gồm các thư 

tịch cổ viết về mảnh đất, con người và lịch sử địa phương, các tài liệu địa phương gồm 

văn khắc, thần tích thần sắc, hương ước, địa bạ và các tài liệu Hán Nôm khác. 

+ Môn loại: 959.731 / H450S 

- Phòng Đọc: DL 19239 

 

245/. VŨ VĂN QUÂN. Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội / Vũ Văn 

Quân chủ biên, Phạm Đức Anh, Hà Duy Biển.... - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 10 tập 24cm. 

(Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 

T.4: Huyện Phú Xuyên - Huyện Thanh Trì - Huyện Thường Tín. - 1292tr. 

Tóm tắt: Cung cấp thông tin khái quát về vị trí địa lý, diện tích tự nhiên và dân số, 

diên cách, đời sống kinh tế - văn hoá và nhân vật; Giới thiệu di sản vật thể bao gồm các 

di tích lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật và di tích khảo cổ gắn với huyện Phú Xuyên, huyện 

Thanh Trì, huyện Thường Tín; Di sản phi vật thể bao gồm các thư tịch cổ viết về mảnh 

đất, con người và lịch sử địa phương, các tài liệu địa phương gồm văn khắc, thần tích 

thần sắc, hương ước, địa bạ và các tài liệu Hán Nôm khác. 

+ Môn loại: 959.731 / H450S 

- Phòng Đọc: DL 19240 
 

246/. VŨ VĂN QUÂN. Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội / Vũ Văn  
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Quân chủ biên, Phạm Đức Anh, Hà Duy Biển... - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 10 tập 24cm. 

(Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 

T.5: Quận Hà Đông - Huyện Thanh Oai - Huyện Ứng Hoà. - 1052tr. 

Tóm tắt: Cung cấp thông tin khái quát về vị trí địa lý, diện tích tự nhiên và dân số, 

diên cách, đời sống kinh tế - văn hoá và nhân vật; Giới thiệu di sản vật thể bao gồm các 

di tích lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật và di tích khảo cổ gắn với quận Hà Đông, huyện 

Thanh Oai, huyện Ứng Hoà; Di sản phi vật thể bao gồm các thư tịch cổ viết về mảnh 

đất, con người và lịch sử địa phương, các tài liệu địa phương gồm văn khắc, thần tích 

thần sắc, hương ước, địa bạ và các tài liệu Hán Nôm khác. 

+ Môn loại: 959.731 / H450S 

- Phòng Đọc: DL 19241 
 

247/. VŨ VĂN QUÂN. Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội / Vũ Văn 

Quân chủ biên, Phạm Đức Anh, Hà Duy Biển...- H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 10 tập 24cm. 

(Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 

T.6: Huyện Chương Mỹ - Huyện Mỹ Đức - Huyện Quốc Oai. - 940tr. 

Tóm tắt: Cung cấp thông tin khái quát về vị trí địa lý, diện tích tự nhiên và dân số, 

diên cách, đời sống kinh tế - văn hoá và nhân vật; Giới thiệu di sản vật thể bao gồm các 

di tích lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật và di tích khảo cổ gắn với huyện Chương Mỹ, huyện 

Mỹ Đức, huyện Quốc Oai; Di sản phi vật thể bao gồm các thư tịch cổ viết về mảnh đất, 

con người và lịch sử địa phương, các tài liệu địa phương gồm văn khắc, thần tích thần 

sắc, hương ước, địa bạ và các tài liệu Hán Nôm khác. 

+ Môn loại: 959.731 / H450S 

- Phòng Đọc: DL 19242 
 

248/. VŨ VĂN QUÂN. Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội / Vũ Văn 

Quân chủ biên, Phạm Đức Anh, Hà Duy Biển...- H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 10 tập 24cm. 

(Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 

T.7: Huyện Đan Phượng - Huyện Hoài Đức - Huyện Phúc Thọ. - 1000tr. 

Tóm tắt: Cung cấp thông tin khái quát về vị trí địa lý, diện tích tự nhiên và dân số, 

diên cách, đời sống kinh tế - văn hoá, lễ hội, văn học dân gian, các nhân vật gắn với các 

lễ hội, di tích và nhân vật lịch sử có thật. Giới thiệu hệ thống di sản văn hiến gồm: Di 

sản vật thể, các di tích lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật và di tích khảo cổ, di sản phi vật thể, 

thư tịch, văn khắc, thần tích thần sắc, hương ước, địa bạ... của từng xã, phường, thị trấn 

thuộc huyện Đan Phượng, huyện Hoài Đức và huyện Phúc Thọ (Hà Nội). 

+ Môn loại: 959.731 / H450S 

- Phòng Đọc: DL 19243 
 

249/. VŨ VĂN QUÂN. Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội / Vũ Văn 

Quân chủ biên, Phạm Đức Anh, Hà Duy Biển... - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 10 tập 24cm. 

(Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 

T.8: Thị xã Sơn Tây - Huyện Ba Vì - Huyện Thạch Thất. - 872tr. 

Tóm tắt: Cung cấp thông tin khái quát về vị trí địa lý, diện tích tự nhiên và dân số, 

diên cách, đời sống kinh tế - văn hoá, lễ hội, văn học dân gian, các nhân vật gắn với các 
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lễ hội, di tích và nhân vật lịch sử có thật. Giới thiệu hệ thống di sản văn hiến gồm: Di 

sản vật thể, các di tích lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật và di tích khảo cổ, di sản phi vật thể, 

thư tịch, văn khắc, thần tích thần sắc, hương ước, địa bạ... của từng xã, phường, thị trấn 

thuộc thị xã Sơn Tây, huyện Ba Vì và huyện Thạch Thất (Hà Nội). 

+ Môn loại: 959.731 / H450S 

- Phòng Đọc: DL 19244 
 

250/. VŨ VĂN QUÂN. Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội / Vũ Văn 

Quân chủ biên, Phạm Đức Anh, Hà Duy Biển... - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 10 tập 24cm. 

(Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 

T.9 : Quận Long Biên - Huyện Gia Lâm - Huyện Mê Linh. - 1040tr. 

Tóm tắt: Cung cấp thông tin khái quát về vị trí địa lý, diện tích tự nhiên và dân số, 

diên cách, đời sống kinh tế - văn hoá, lễ hội, văn học dân gian, các nhân vật gắn với các 

lễ hội, di tích và nhân vật lịch sử có thật. Giới thiệu hệ thống di sản văn hiến gồm: Di 

sản vật thể, các di tích lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật và di tích khảo cổ, di sản phi vật thể, 

thư tịch, văn khắc, thần tích thần sắc, hương ước, địa bạ... của từng xã, phường, thị trấn 

thuộc quận Long Biên, huyện Gia Lâm và huyện Mê Linh (Hà Nội). 

+ Môn loại: 959.731 / H450S 

- Phòng Đọc: DL 19245 
 

251/. VŨ VĂN QUÂN. Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội / Vũ Văn 

Quân chủ biên, Phạm Đức Anh, Hà Duy Biển... - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 10 tập 24cm. 

(Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 

T.10: Huyện Đông Anh - Huyện Sóc Sơn. - 1084tr. 

Tóm tắt: Cung cấp thông tin khái quát về vị trí địa lý, diện tích tự nhiên và dân số, 

diên cách, đời sống kinh tế - văn hoá, lễ hội, văn học dân gian, các nhân vật gắn với các 

lễ hội, di tích và nhân vật lịch sử có thật. Giới thiệu hệ thống di sản văn hiến gồm: Di 

sản vật thể, các di tích lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật và di tích khảo cổ, di sản phi vật thể, 

thư tịch, văn khắc, thần tích thần sắc, hương ước, địa bạ... của từng xã, phường, thị trấn 

thuộc huyện Đông Anh và huyện Sóc Sơn (Hà Nội). 

+ Môn loại: 959.731 / H450S 

- Phòng Đọc: DL 19246 
 

252/. Kinh đô Thăng Long những khám phá khảo cổ học / Biên soạn: Tống Trung 

Tín chủ biên, Hà Văn Cẩn, Đỗ Đức Tuệ.... - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 379tr. : Ảnh; 

29cm. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 

Tóm tắt: Giới thiệu những bức ảnh về khám phá khảo cổ học những di tích lịch sử 

của Kinh đô Thăng Long. 

+ Môn loại: 959.731 / K312Đ 

- Phòng Tra cứu: TC 4557 
 

253/. NGUYỄN KHẮC PHỤC. Kinh đô Rồng - Từ truyền thống thượng võ đến 

chủ nghĩa anh hùng / Nguyễn Khắc Phục, Bằng Việt. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 602tr. 

Minh hoạ; 24cm. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 
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Tóm tắt: Tổng kết truyền thống thượng võ trải qua các giai đoạn: võ học cổ truyền 

từ thuở sơ khai đến thời kì phát triển có lớp lang và môn phái rõ ràng; Võ công hiển hách 

từ thế kỷ X đến thế kỷ XIX, trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ; Khí phách 

Thăng Long - Hà Nội trong thời đại Hồ Chí Minh; Đồng thời phác hoạ mối quan hệ nhân 

quả giữa tinh thần thượng võ với chủ nghĩa anh hùng dân tộc. 

+ Môn loại: 959.731 / K312Đ 

- Phòng Đọc: DL 19218 
 

254/. LƯU MINH TRỊ. Làng cổ Hà Nội / Lưu Minh Trị chủ biên, Trịnh Văn Ban, 

Đặng Bằng... - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 2 tập : Ảnh; 24cm. - (Tủ sách Thăng Long 1000 

năm) 

T.1: - 634tr. 

Tóm tắt: Khái quát về đặc trưng, phân loại làng Việt và văn hoá làng Việt; Nghiên 

cứu thực trạng và giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản làng cổ Hà Nội; Giới thiệu 

một số làng cổ tiêu biểu ở Hà Nội: Làng Bát Tràng, làng Bình Đà, làng Cổ Loa, làng Đại 

Mỗ, làng cổ ở Đường Lâm, làng Hoàng Mai... 

+ Môn loại: 959.731 / L106C 

- Phòng Đọc: DL 19263 
 

255/. LƯU MINH TRỊ. Làng cổ Hà Nội / Lưu Minh Trị chủ biên, Trịnh Văn Ban, 

Đặng Bằng... - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 2 tập : Ảnh; 24cm. - (Tủ sách Thăng Long 1000 

năm) 

T.2: - 617tr. 

Tóm tắt: Khái quát về đặc trưng, phân loại làng Việt và văn hoá làng Việt; Nghiên 

cứu thực trạng và giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản làng cổ Hà Nội; Giới thiệu 

một số làng cổ tiêu biểu ở Hà Nội: Làng Bát Tràng, làng Bình Đà, làng Cổ Loa, làng Đại 

Mỗ, làng cổ ở Đường Lâm, làng Hoàng Mai... 

+ Môn loại: 959.731 / L106C 

- Phòng Đọc: DL 19264 

 

256/. Mười giá trị văn hoá tiêu biểu Thăng Long - Hà Nội / Chủ biên: Nguyễn Viết 

Chức; Biên soạn: Lê Văn Lan, Giang Quân... - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 5 tập Hình; 

24cm. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 

T.1: Đình, đền, chùa, miếu, phủ, quán, nhà thờ. - 86tr. 

Tóm tắt: Trình bày 10 ngôi đình nổi tiếng, 10 ngôi đền nổi tiếng, 10 ngôi chùa nổi 

tiếng, 10 miếu - quán - phủ - nhà thờ nổi tiếng Thăng Long - Hà Nội. 

+ Môn loại: 959.731 / M558GI 

- Phòng Đọc: DL 19230 
 

257/. Tổng tập khảo cổ học Thăng Long - Hà Nội (1898 - 8/2008) / Biên soạn: Tống 

Trung Tín chủ biên, Lâm Thị Mỹ Dung, Lại Văn Tới,... - H. : Nxb. Hà Nội, 2019.- 795tr.: 

Ảnh, bảng; 24cm. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 

Tóm tắt: Trình bày các kết quả nghiên cứu suốt 110 năm từ 1898- 8/2008. Về vị 

trí địa lý và lịch sử khảo cổ học, khảo cổ học thời đại Đồng thau, sắt. Khảo cổ học Hà 
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Nội. Giá trị lịch sử - văn hoá của các di tích khảo cổ học tại Hà Nội. Bảo tồn và phát huy 

giá trị của các di tích khảo cổ học Hà Nội. 

+ Môn loại: 959.731 / T455T 

- Phòng Đọc: DL 19226 
 

258/. Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội: Tuyển tập tư liệu phương Tây trước 

1945 / Biên dịch: Nguyễn Thừa Hỷ chủ biên, Nguyễn Mạnh Dũng, Nguyễn Thị Bình... 

H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 843tr. : Bảng; 24cm. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 

Tóm tắt: Tuyển chọn các văn bản mang tính pháp qui của chính quyền thực dân 

pháp. Tạo cơ sở khoa học và trung thực để biên soạn, khảo chứng và phân tích tổng hợp 

những sự kiện lịch sử của Hà Nội trong thời Pháp thuộc. 

+ Môn loại: 959.731 / T550L 

- Phòng Đọc: DL 19224 
 

259/. Xã, phường, thị trấn Hà Nội. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 1099tr. : Ảnh; 24cm. 

(Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 

ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội. Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế  

xã hội Hà Nội 

Tóm tắt: Giới thiệu những thông tin khái quát về quá trình hình thành phát triển, 

tiềm năng về điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, các di sản văn hoá vật thể và phi vật 

thể, thành tích nổi bật và định hướng phát triển của 584 xã, phường, thị trấn ở Hà Nội. 

+ Môn loại: 959.731 / X100PH 

- Phòng Đọc: DL 19270 
 

260/. NGUYỄN THỪA HỶ. Thăng Long - Kẻ chợ thời Mạc - Lê Trung Hưng / 

Nguyễn Thừa Hỷ. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 927tr. : Ảnh, bảng; 24cm. - (Tủ sách Thăng 

Long 1000 năm) 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về lịch sử Việt Nam dưới thời Mạc - Lê Trung hưng, 

Thăng Long - Kẻ Chợ, những biến động trên các lĩnh vực: Kinh tế, chính trị, văn hoá, 

xã hội. Một giai đoạn duy nhất trong lịch sử, suốt hai thế kỷ rưỡi - Đại Việt liên tục ở 

trong tình trạng cùng một lúc có hai vua (Lê - Mạc), hai chúa (Trịnh - Nguyễn), cả vua 

lẫn chúa (vua Lê - chúa Trịnh)... Nói lên sự phức tạp, mâu thuẫn đan xen giữa mô hình 

chính trị - hệ tư tưởng với thực thể đời sống. 

+ Môn loại: 959.731027 / TH116L 

- Phòng Đọc: DL 19225 

 

261/. Châu bản Triều Nguyễn về Hà Nội / Đào Thị Diến chủ biên, Nguyễn Thu 

Hoài, Cao Việt Anh... - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 818tr. : Ảnh, bảng; 24cm. - (Tủ sách 

Thăng Long 1000 năm) 

Tóm tắt: Khái quát về tổ chức bộ máy hành chính, an ninh - trật tự, thời tiết, mùa 

màng, tu bổ quản lý đê điều, giá cả các mặt hàng thiết yếu và việc sản xuất, mua bán 

hàng hoá phục vụ triều đình và nhân dân trên địa bàn Hà Nội...cuối thế kỷ XIX và nửa 

đầu thế kỷ XX. 

+ Môn loại: 959.731029 / CH125B 
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- Phòng Đọc: DL 19269 
 

262/. PHẠM HỒNG TUNG. Lịch sử Hà Nội cận đại 1983 - 1945 / Phạm Hồng 

Tung, Trần Viết Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 423tr. : Ảnh; 24cm. - (Tủ sách Thăng 

Long 1000 năm) 

Tóm tắt: Khái quát về lịch sử Hà Nội thời kì cận đại: Cuộc kháng chiến chống thực 

dân Pháp cuối thế kỷ XIX; Bộ máy chính quyền thuộc địa ở Hà Nội; Những chuyển biến 

kinh tế, xã hội, văn hoá và phong trào yêu nước ở Hà Nội đầu thế kỷ XX (1897-1945). 

+ Môn loại: 959.731 / L302S 

- Phòng Đọc: DL 19217 
 

263/. ĐÀO TAM TỈNH. Tìm trong di sản văn hoá xứ Nghệ / Đào Tam Tỉnh.      H. 

Văn học, 2020. - 570tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu các địa danh, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên đất Nghệ 

An. Các nhân vật lịch sử tiêu biểu và một số nét văn hoá dân gian cùng các lễ hội nổi 

tiếng của xứ Nghệ. 

+ Môn loại: 959.742 / T310TR 

- Phòng Đọc: DV 59046 

- Phòng Mượn: MG 10442 
 

264/. Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Bạc Liêu. - Bạc Liêu: Ban Tuyên giáo Tỉnh 

uỷ, 2004. - 566tr.; 28cm 

ĐTTS ghi: Ban tuyên giáo tỉnh uỷ Bạc Liêu và Hội Khoa học lịch sử tỉnh Bạc Liêu 

Tóm tắt: Tập sách ghi lại hình ảnh và công lao to lớn của các Bà mẹ Việt Nam anh 

hùng trong tỉnh làm tài liệu góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục lòng 

yêu nước và đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc ta trong cán bộ, đảng viên và 

nhân dân, nhất là đối với các thế hệ mai sau. 

+ Môn loại: 959.7970082 / B100M 

- Phòng Tra cứu: TC 4552 
 


